Trạm Y Tế Thiệu Giao đã dọc và nghiên cứu dự thảo quy chế chi tiêu  , Quy chế , nội quy cơ quan năm 2018

Tập thể trạm nhất trí 4/4 cán bộ  =  100%. Không bổ sung thêm gì.

                                                                                             Trưởng trạm
                                                                                                                     Lê Thị Hiền 
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


                Thiệu Hóa,  ngày   tháng 01 năm 2018


NỘI QUI

 hoạt động Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hoá

Căn cứ luật cán bộ công chức. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan của BTC- CB Chính phủ.

Nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức ngày   tháng 1 năm 2018 thống nhất các qui định sau:

1) Qui định về lề lối làm việc.

- Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Giám đốc phối hợp với BCH công đoàn phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

- Các Trạm Y tế, Khoa, Phòng (sau đây gọi chung là các khoa) xây dựng kế hoạch năm, quí, tháng, tuần được lãnh đạo phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

- Trưởng khoa chủ động điều hành công việc và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo.

- Khi có công việc liên quan các Khoa, các Khối chủ động trao đổi nếu chưa thống nhất phải báo cáo Giám đốc.

- Cán bộ nhân viên nghỉ một ngày phải báo cáo xin phép Trưởng khoa (Trưởng trạm), nếu nghỉ  hơn một ngày phải viết giấy xin phép lãnh đạo. Nghỉ vào ngày giao ban đầu và cuối tuần phải trực tiếp xin phép giám đốc.

- Khi báo đi làm mà kiểm tra vắng  mặt là bỏ việc vô lý do.

- Với trưởng khoa xin nghỉ phải sắp xếp công việc nội bộ chu đáo, cử người thay thế rồi mới báo cáo lãnh đạo đơn vị xin nghỉ. 

          - Khi được điều động đột xuất của lãnh đạo thì cán bộ được điều động có trách báo cáo trưởng khoa trực tiếp quản lý.


- Các khoa chấp hành nghiêm chỉnh quy định và có nghĩa vụ nhắc nhở BN và người nhà BN cũng như mọi người đến cơ sở y tế của mình đang làm việc không được hút thuốc lá, CB Y tế không hút thuốc lá ở nơi làm việc và khi đang làm việc.  

          - Thực hiện nghiêm Công văn số 2924/SYT-NVY ngày 24/12/2014 của Giám đốc sở Y tế về  tăng cường triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn tỉnh Thanh Hóa. 

2) Quy định về chuyên môn.

  
- Thời gian làm việc theo qui định của Nhà nước có chất lượng hiệu quả cao.

  
- Giao ban hàng ngày vào đầu giờ buổi sáng thứ 2, giao ban cuối tuần vào đầu giờ chiều thứ 6.


- Giao ban cán bộ chủ chốt vào sáng ngày 20 hàng tháng, ngày 20 là ngày nghỉ thì chuyển sang ngày tiếp theo. Nếu cử người đi thay phải báo cáo Giám đốc và cho biết lý do.


-  Giao ban Y tế xã và thôn vào nửa buổi chiều ngày 09 và 21 hàng tháng thường xuyên có cán bộ Trung tâm tham dự, trao đổi công tác chuyên môn. 

- Họp lãnh đạo và trưởng khoa phòng vào sáng thứ 6 tuần cuối tháng, sau giao ban khoa.


- Cuộc họp của các tổ chức, đoàn thể bố trí vào thứ 2 hoặc thứ 6.


- Công đoàn, chính quyền tổ chức tổng vệ sinh 30 phút đầu giờ sáng thứ 6. 


- Những cán bộ tiếp xúc với bệnh nhân thực hiện trang phục theo qui định của Bộ Y tế (Quần áo công tác, khẩu trang, phù hiệu...)


- Thực hiện nghiêm Thông tư 07/TT-BYT của Bộ Y tế, Chỉ thị 03 của Bộ Y tế và Chỉ thị 24/CT-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Qui tắc ứng xử. 


- Trước khi tiến hành thăm khám, xét nghiệm, các thủ thuật đều phải ghi sổ sách, thực hiện các thủ tục chuyên môn và thu lệ phí đầy đủ theo quy định.

- Các phòng kỹ thuật, thủ thuật, kho, quĩ, hoạt động ngoài giờ phải có ý kiến của lãnh đạo.

- Hết giờ làm việc các khoa khóa cửa, tắt điện, quạt đảm bảo an toàn, chống lãng phí.


- Bảo vệ cơ quan: đảm bảo 24/24 giờ, xe của cán bộ để đúng nơi qui định. nếu mất tài sản bảo vệ phải bồi thường theo hợp đồng, xe của cán bộ để sai vị trí mất hoặc hư hỏng cơ quan không chịu trách nhiệm.
3 - Qui định khen thưởng, kỷ luật.
a) Khen thưởng

 
- Tập thể và cá nhân phải đăng ký thi đua đầu năm, nếu không đăng ký, cuối năm không xét.

 
- Khen thưởng cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoặc có thành tích đột xuất, được Giám đốc khen thưởng theo qui định.


- Kinh phí khen thưởng và thưởng dịch vụ được chia làm hai khối: cơ quan Trung tâm và Trạm y tế xã. Riêng thưởng dịch vụ y tế xã do trạm trưởng căn cứ vào tiêu chuẩn đã thống nhất và thực tế để chi thưởng.

b) Kỷ luật

 
- Tập thể, cá nhân vi phạm qui định thì sẽ bị xử lý kỷ luật, đồng thời Trưởng khoa, Trưởng khối phải chịu trách nhiệm liên đới.

 - Nếu vi phạm về y đức, tinh thần thái độ phục vụ, qui chế chuyên môn, mất đoàn kết nội bộ thì bị hạ loại 2 bậc. Khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo, Lãnh đạo xem xét cụ thể nếu đúng sự thật thì không được hưởng lương thu nhập tăng thêm theo NĐ 43 trong thời gian 3 tháng. Tuỳ theo mực độ vi phạm phải chịu các hình thức kỷ luật.
4 -  Tiêu chuẩn xét phân loại hàng tháng 
a- Tập thể.

 -  Khoa, bộ phận chuyên trách phải đạt chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng và đảm bảo tốt yêu cầu của đơn vị thì được hưởng loại A 100%.

  
- Các khoa khác tùy khả năng hoàn thành nhiệm vụ hội đồng xét thưởng theo qui định.

* Khoa đạt 80 đến dưới 100% kế hoạch thì 80% cá nhân hưởng loại A còn lại loại B.

* Khoa  đạt dưới 80% thì 60% cá nhân hưởng loại A còn lại loại B là 20% và loại C là 20%.

* Trưởng khoa, khối chịu trách nhiệm trong việc xét thưởng hàng tháng.

  b- Cá nhân.
 
- Loại A: Ngày công đủ từ  20 đến 22 ngày có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc qui định của cơ quan. Đoàn kết nội bộ, tham gia đầy đủ các phong trào của đơn vị.

  
- Loại B: Ngày công 15 đến 19 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện đủ qui định của cơ quan. Đoàn kết nội bộ, tham gia đầy đủ các phong trào của đơn vị. Cán bộ nhân viên nuôi con nhỏ dưới 12 tháng, trong thời gian tập sự.

 
- Loại C: Ngày công dưới 15 ngày, hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện qui định của cơ quan, một số điểm chưa đạt, tham gia các phong trào của đơn vị, đoàn kết nội bộ.

          - Cán bộ đi học không trong diện qui hoạch của đơn vị không được hưởng chế độ lương và các khoản thu nhập khác.

          - Cán bộ đi học trong qui hoạch của đơn vị hưởng nguyên lương, không được hưởng các chế độ khác.

          - Cán bộ trong thời gian tập sự được phân loại theo ABC nhưng chưa được hưởng theo A,B,C

Những qui định trên đã được thông qua hội nghị cán bộ công chức thành nội qui hoạt động của đơn vị.            

                 Giám đốc
SỞ Y TẾ THANH HOÁ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TTYT THIỆU HOÁ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     

                                                                        Thiệu Hoá, ngày     tháng 1 nâm 2018

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO

Căn cứ  quyết định: 3766/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của chủ tịch UBND  tỉnh thanh hoá về: "chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện".

Căn cứ  quyết định số: 26/QĐ-BYT ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Bộ Y tế  về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

                            I-    Nguyên tắc chung

Toàn thể lãnh đạo CBNV phải trung thực, đoàn kết tập trung trí tuệ trong mọi lĩnh vực công tác, tạo điều kiện tốt nhất để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

giám đốc chịu trách nhiệm toàn diện, chức năng nhiệm vụ công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ ban đầu trên địa bàn huyện. các phó giám đốc là tham mư​u lãnh đạo, chịu trách nhiệm trư​ớc giám đốc và pháp luật về phần việc trực tiếp điều hành.

Trong phạm vi chức trách của mình phó Giám đốc chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành về nhân lực chuyên môn. Nếu công việc liên quan đến đồng cấp, hoặc các khoa phòng khác thì bàn bạc, trao đổi để thống nhất hoạt động. Trường hợp nào chư​a thống nhất thì tham m​ưu cho giám đốc để giải quyết.

phó Giám đốc thay Giám đốc giải quyết công việc khi đư​ợc bàn giao nhiệm vụ.

Tất cả cán bộ nhân viên trong khoa, phòng, TTYT chịu sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Trư​ởng khoa, Trư​ởng trạm. Trư​ởng khoa, Trư​ởng trạm báo cáo trao đổi bàn bạc với lãnh đạo đư​ợc phân công phụ trách để giải quyết công việc. Lãnh đạo giải quyết công việc theo nguyên tắc đúng phần hành công việc đư​ợc giao. Giám đốc, phó giám đốc làm thay khi đư​ợc chỉ định hoặc thấy thực sự cần thiết, sau đó phải có trách nhiệm kịp thời trao đổi lại với đồng chí lãnh đạo đư​ợc phân công phụ trách lĩnh vực này. 

                                II- Phân công lãnh đạo

1.  Giám đốc : Hà Văn Tư
Phụ trách chung chịu trách nhiệm toàn diện công tác lãnh đạo trung tâm y tế  huyện thiệu hoá.

lãnh đạo trực tiếp công tác:


Tổ chức - tài chính - d​ược, trang thiết bị y tế .

          Chủ tịch hội đồng thi đua khen thư​ởng và kỷ luật.

 chỉ đạo trực tiếp các phòng:    


Hành chính - tổng hợp

          Truyền thông giáo dục sức khoẻ

          Xây dựng  xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020.

Chỉ đạo chuyên môn các xã: 
2. Phó giám đốc:  Trịnh Thị Hương

  Lãnh đạo trực tiếp công tác:

Công đoàn trung tâm y tế.

Các hội : Hội CCB; Hội Y dư​ợc học; Hội Chữ thập đỏ.

 Xây dựng cơ quan văn hoá.

Chỉ đạo trực tiếp các khoa:

                                      Khoa y tế công cộng

                                     Vệ sinh an toàn thực phẩm  - xét nghiệm

                                     Công tác khám chữa bệnh tại trung tâm y tế

                                     Công tác đoàn thể: Nữ  công, Thanh niên...

Chỉ đạo chuyên môn các xã: Toán, Chính, Minh, Tâm, Hoà, Viên, Lý, Vận, Giao

Thiệu Đô, Trung, Tân, Châu.


3. Phó Giám đốc: Lê Lương Khang

Lãnh đạo trực tiếp các công tác: Phòng chống dịch, bệnh, khám chữa bệnh ngoại tuyến.

Lãnh đạo trực tiếp khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS

Khoa chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

Chỉ đạo các xã:  Phú, Long, Nguyên,  Duy, Giang, Quang, Thịnh, Hợp, Ngọc, Vũ, Tiến, Thành, Công, Phúc, Thị trấn Vạn Hà.
                          III-   Nghĩa vụ, trách nhịêm của lãnh đạo 

Gương mẫu trong mọi công viêc phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức bác hồ:

Lấy phương châm đoàn kết thân ái giúp đỡ lẫn nhau trong giao tiếp công việc với các cấp cán bộ, trong các khoa, phòng, trạm  y tế.   

Tuyệt đối tự giác thường trực hạn chế đến mức thấp nhất ( không quá một lần nhờ trực hộ trong tháng). nếu vì lý do đặc biệt phải báo cáo Giám đốc cử người thay thế. Luôn cùng CBNV làm tốt công tác trinh sát, giám sát, dập dịch và phòng chống ngộ độc thực phẩm, thiên tai, thảm hoạ kịp thời.

Tích cực kiểm tra giám sát thực tế công tác y tế cơ sở. Đặc biệt công tác duy trì và xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế, các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia, Y tế thôn, nếu có khó khăn, từng tháng, từng quý phải đưa ra bàn bạc hướng giải quyết trong cuộc họp cán bộ chủ chốt ( nếu không, đồng chí lãnh đạo khối đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm).

Phải phối hợp chặt chẽ với CB các cấp nắm vững chuyên môn nghiệp vụ của từng trạm y tế để kịp thời có kế hoạch nâng cao nghiệp vụ, không để xảy ra sai sót chuyên môn lớn do thiếu sâu sát thực tế.

                                                                                                GIÁM ĐỐC
 SỞ Y TẾ THANH HÓA
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

  TTYT THIỆU HÓA



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  
                                                                      Thiệu Hóa, ngày  03  tháng 01 năm 2018

  Dự thảo QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ n¨m 2018

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Căn cứ  pháp lý xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 

       Căn cứ nghị định 43/2006/NĐ–CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 71/TT – BTC ngày 09/08/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ –CP.

       Căn cứ vào các văn bản hiện hành quy định mức chi tiêu đối với đơn vị hành chính sự nghiệp có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

       Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ của Trung tâm Y tế được sở y tế giao.

        Căn cứ dự toán thu chi ngân sách nhà nước giao năm 2018 và tình hình thực tế tại trung tâm

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

        Quy chế chi tiêu nội bộ được áp dụng tại Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa

(Gồm tại Trung tâm và các trạm y tế xã).

1- Phạm vi điều chỉnh: Quy chế chi tiêu nội bộ điều chỉnh đối với nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao thực hiện chế độ tự chủ hàng năm đối với Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế xã bao gồm:

- Kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên do ngân sách nhà nước (viết tắt: NSNN) cấp thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao;

- Nguồn thu phí, lệ phí, thu dịch vụ tại cơ quan

Quy chế chi tiêu nội bộ không điều chỉnh đối với việc sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao không thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên khác của đơn vị.

2. Đối tượng áp dụng: Các phòng, khoa chức năng và các trạm y tế xã; toàn thể cán bộ viên chức trong biên chế và hợp đồng.

Điều 3: Mục tiêu thực hiện và nguyên tắc xây dựng quy chế:

1. Mục tiêu thực hiện Quy chế:

- Tạo điều kiện chủ động trong việc quản lý, sử dụng kinh phí được giao hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Thúc đẩy việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng kinh phí tại Trung tâm Y tế và tại các TYT xã, nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính.

- Khuyến khích các trạm y tế xã và cá nhân trong Trung tâm Y tế đẩy mạnh hoạt động sự nghiệp để tăng thu, tiết kiệm chi, có tích lũy; đảm bảo lợi ích của Nhà nước; quyền lợi hợp pháp và nghĩa vụ của viên chức theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai, dân chủ và đảm bảo sự phân phối công bằng trong đơn vị.

- Thực hiện quyền tự chủ đồng thời gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và cán bộ viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ 

1. Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa là đơn vị sự nghiệp hoạt động theo Nghị định 43/NĐ - CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế quản lý dựa trên nguyên tắc công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật hiện hành, mọi khoản thu, chi được thể hiện qua hệ thống sổ sách kế toán theo Luật ngân sách nhà nước.

2. Quy chế chi tiêu nội bộ phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện hoạt động thường xuyên phù hợp với hoạt động đặc thù của đơn vị, sử dụng kinh phí có hiệu quả và tăng cường công tác quản lý tài chính.
3. Căn cứ vào yêu cầu, nội dung và hiệu quả công việc, trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng. Thủ trưởng đơn vị được quyết định các mức chi quản lý, chi nghiệp vụ có thể cao hoặc thấp hơn mức chi do Nhà nước quy định, nhưng phải trên cơ sở phù hợp với yêu cầu thực tế và khả năng tài chính của đơn vị.
4. Đối với các nội dung chi mà nhà nước chưa ban hành chế độ, tiêu chuẩn định mức, Thủ trưởng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc cụ thể trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị. Trường hợp có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên đối với các mức chi mà đơn vị xây dựng thấy không phù hợp thì phải điều chỉnh lại.
5. Quy chế chi tiêu nội bộ do thủ trưởng đơn vị ban hành, được tổ chức thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai, có ý kiến thống nhất của tổ chức công đoàn cơ sở. 
Điều 4: Nguyên tắc chung trong quản lý tài chính của đơn vị

Công tác quản lý tài chính, quản lý thu, chi tài chính của đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc: Công khai, minh bạch, thống nhất, hợp pháp và phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. Tất cả các khoản thu, chi tài chính của đơn vị được tổng hợp, phản ánh thông qua hệ thống sổ kế toán, có đầy đủ chứng từ theo quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính và của đơn vị; đồng thời phải được chủ tài khoản ký duyệt.

Điều 5: Một số nội dung cơ bản xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. 
1 .Tiền lương (kể cả lương tăng thêm), tiền công và các khoản phụ cấp theo lương.

2. Khen thưởng, phúc lợi tập thể và các khoản đóng góp.

3. Chi phí quản lý trang thiết bị, sử dụng điện chiếu sáng, nước sinh hoạt của đơn vị.

4. Sử dụng văn phòng phẩm và vật rẻ tiền mau hỏng.

5. Chi phí sử dụng điện thoại công, điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động của cán bộ lãnh đạo, chi phí quảng cáo và báo chí cơ quan.

6. Chi tiêu hội nghị, công tác phí trong nước và chi phí thuê mướn.

7. Chi phí đào tạo.

8. Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ.

9. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngành.

10. Chi phí hoạt động thường xuyên khác.

11. Các khoản thu – chi từ nguồn thu khác.

13. Trích lập và sử dụng các quỹ. 

Chương II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
PHẦN I: QUY  ĐỊNH ÁP DỤNG TẠI CƠ QUAN TRUNG TÂM Y TẾ

( Từ Điều 6 đến Điều 29)

Điều 6: Quy trình thu và quản lý nguồn thu

 
Phòng Hành chính tổng hợp phối hợp với các khoa, phòng quản lý mọi nguồn thu của đơn vị theo quy định của pháp luật. Các giải pháp khai thác, quản lý nguồn thu, chống thất thu, ngăn ngừa việc thu ngầm dưới mọi hình thức.


Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

       Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia


Thu phí, lệ phí tại cơ quan thực hiện theo thông tư số 08/2014/TT – BTC ngày 15/1/2014 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế và Quyết định số 2864/QĐ – UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt giá bán Vắc xin, sinh phẩm miễn dịch ngoài mục tiêu tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Một số khoản thu được thực hiện theo thông tư số 04/2012/TTLT – BYT – BTC ngày 29/2/2012 của liên Bộ y tế, Bộ tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám chữa bệnh của Nhà nước và Quyết định số 4492/QĐ – UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 
Điều 7: Quy định về nội dung chi:

1. Tiền lương

2. Tiền công

3. Phụ cấp lương

4. Các khoản đóng góp

5. Khen thưởng, phúc lợi tập thể

6. Các khoản thanh toán khác cho cá nhân theo quy định

7. Các khoản thanh toán dịch vụ công cộng ( điện, nước, vệ sinh môi trường,...)

8. Chi vật tư văn phòng( văn phòng phẩm; công cụ, dụng cụ văn phòng,...)

9. Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc( cước phí điện thoại, cước phí bưu chính, sách, báo,...) 

10.  Chi hội nghị( chi tiền cho báo cáo viên, phô tô tài liệu,...)

11.  Công tác phí( chi phí đi lại, công tác phí khoán,...)

12.  Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản( ô tô, nhà cửa,...)

13.  Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ( chi mua hàng hóa phục vụ cho chuyên môn của ngành, biểu mẫu, ...)

14.  Chi hoạt động sự nghiệp, dịch vụ

15.  Chi hỗ trợ hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể.

16.  Các khoản chi hoạt động thường xuyên khác ( các khoản phí, lệ phí, bảo hiểm phương tiện,...)


Trong quá trình thực hiện đơn vị điều chỉnh các nội dung chi, các nhóm mục chi trong dự toán chi được cấp có thẩm quyền giao cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị đồng thời gửi cơ quan quản lý cấp trên và kho bạc nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản để theo dõi, quản lý, thanh toán và quyết toán.  


Điều 8: Các nguồn thu, chi tài chính tại đơn vị theo dự toán. 


Tổng thu (1) + (2) + ( 3) = 4.359.000.000đ
         1. Tổng cộng KP NS cấp  chi hoạt động thường xuyên:  
Ngân sách nhà nước cấp =  3.959.000.000đ
         2. Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị                          =   150.000.000đ
         Thu các loại phí, lệ phí (viện phí)                                =  150.000.000đ

3. Kinh phí ngân sách cấp chi hoạt động không thường xuyên

 Ngân sách hỗ trợ phòng Methadone : 250.000.000đ

 
  Tổng các khoản chi  (theo dự toán ): (4) + ( 5) + (6) =    4.359.000.000đ  

          4. Kinh phí chi hoạt động thường xuyên theo dự toán: 3.959.000.000đ

+   Chi lương và các khoản phụ cấp cho người lao động  =    2.894.088.000đ

(Tổng số CB VC: 38 người  

+  Chi quản lý hành chính                                             =               339.912.000đ

+  Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn                      =               148.000.000đ

+ Chi mua sắm sửa chữa : 




=

137.000.000đ

+  Chi thường xuyên khác                                          =                  240.000.000đ

5. Tổng các khoản chi từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị : 150.000.000đ

+ Chi quản lý hành chính: 15.000.000đ

+ Chi nghiệp vụ chuyên môn : 30.000.000đ

+ Chi thu nhập tăng thêm cho CBNV : 105.000.000đ

6. Tổng các khoản chi không thường xuyên (theo dự toán ): 250.000.000đ

+ Chi hỗ trợ cơ sở điều trị Methadone : 250.000.000đ

7. Dự kiến thu lớn hơn chi so với dự toán ( chi thường xuyên)
  Tổng thu – tổng chi = 200.000.000đ

8. Trích lập quỹ theo quy định như sau: 

 + Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 40.000.000đ
          + Quỹ khen thưởng  : 40.000.000đ                  

          + Quỹ phúc lợi   : 120.000.000đ                             

II-  CHI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG:
Điều 9: Tiền lương, tiền công 

1. Tiền lương:

 a) Tiền lương, tiền công của cán bộ, nhân viên được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Phương thức chi trả: Chuyển trả 01/ lần/ tháng vào tài khoản cá nhân của cán bộ viên chức

- Công thức tính để xác định quỹ tiền lương của đơn vị như sau: 

(Lương tối thiểu  x  Tổng hệ số lương)  x  12 tháng  =  Tổng quỹ lương 

- Các khoản đóng góp  24% bao gồm( BHXH + BHYT + BHTN + KPCĐ ) :

 ( PCCV, PCTNVK   +  HSLCB) x  mức lương tối thiểu  x 24% x 12 tháng.

- Mức lương tối thiểu là: 1.300.000đ do nhà nước quy định, khi nào nhà nước có thay đổi mức lương tối thiểu hoặc điều chỉnh các quy định về hệ số tiền lương nói chung cho CBVC thì đơn vị sẽ thực hiện theo quy định mới. 

b) Tiền lương của cán bộ viên chức được cử đi học tập trung thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước và của Bộ Tài chính.

c) Tiền lương của cán bộ viên chức nghỉ ốm đau, thai sản: do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả theo chế độ quy định.

2. Tiền công 

- Tiền công của người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ – CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung của Nhà nước và của Bộ Tài chính ( nếu có)

- Hợp đồng lao động ngắn hạn thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, số tiền chi trả cho người lao động được quy định cụ thể trong hợp đồng.

3. Tiền phụ cấp các khoản theo lương:

3.1  Phụ cấp chức vụ: Áp dụng cho CBVC đang giữ chức vụ lãnh đạo được bổ nhiệm, chế độ phụ cấp được hưởng theo Thông tư số: 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ Y tế ban hành. 

3.2  Phụ cấp trách nhiệm: Thủ quỹ cơ quan: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT – BNV ngày 05/01/2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công chức, viên chức. Hệ số phụ cấp trách nhiệm là 0,1 so với mức lương tối thiểu chung.

Kế toán trưởng được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chính thức được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Thông tư số 163/2013/TTLT – BTC – BNV ngày 15/11/2013 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước. Hệ số phụ cấp trách nhiệm là 0,2 so với mức lương tối thiểu chung.

 3.3.  Phụ cấp làm thêm giờ: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số: 08/2005/TTLT-BNV-BTC, ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính hướng dẫn.

- CB.VC sau khi đã hoàn thành đủ số giờ trực 24/24, số giờ làm việc theo tiêu chuẩn 08 giờ trong một ngày, nếu khi có công việc đột xuất phải bố trí làm thêm giờ thì phải có giấy đề nghị được khoa, phòng và Giám đốc thống nhất, có bảng chấm công làm thêm giờ mới được thanh toán tiền làm thêm giờ nhưng không quá 4 giờ/ngày và 200 giờ/năm theo điều 97 của Bộ luật lao động.

- Trường hợp làm thêm giờ đột xuất của các khoa, phòng khi làm báo cáo cuối năm. 

Chế độ trả lương làm thêm giờ được tính theo công thức như sau: 

Tiền lương                                                               150%                  Số giờ 


làm thêm giờ        =         Tiền lương giờ      x    hoặc 200%      x     thực tế 

vào ban ngày                                                        hoặc 300%             làm thêm 

- Mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường. 

- Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần. 

- Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương ( trong mức 300% này đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương.

Trường hợp làm thêm giờ sau đó được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì được hưởng tiền lương làm thêm giờ như sau: 

Công thức  

          Tiền lương làm            Tiền             50%                 Số  giờ                                  

  thêm giờ vào ban ngày   = lương giờ  X   hoặc 100%   X  thực tế

( nếu được bố trí nghỉ bù)                        hoặc 200%      làm thêm 

- Mức 50% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường.

- Mức 100% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần. 

- Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương. 

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ được tính theo công thức sau:  

Tiền lương                  Tiền lương                                          Số giờ thực tế 

làm việc vào        =  làm thêm 1 giờ   X     130%          X        làm thêm giờ 

 ban đêm                   vào ban ngày                                            vào ban đêm

Xác định tiền lương giờ để làm căn cứ tính trả tiền lương làm thêm giờ theo công thức như sau: 

                              Mức lương hiện hưởng + Phụ cấp CV, TNVK (nếu có) 

Tiền lương giờ  =   ---------------------------------------------------------------

                    8 giờ tiêu chuẩn trong ngày x 22 ngày tiêu chuẩn trong một tháng 

Việc bố trí CBVC làm thêm giờ nên hạn chế tối đa, ( trường hợp làm thêm giờ chỉ giải quyết cho các khoa, phòng  có khối lượng công việc nhiều phải đi giám sát dịch, giám sát phun hóa chất vào các ngày nghỉ, trực dịch ...  được sự chấp thuận của Lãnh đạo ). 

3.4  Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Thực hiện theo Thông tư số: 07/2005/TT-BNV, ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Công văn số: 6608/BYT-TCCB, ngày 22 tháng 8 năm 2005 của Bộ Y tế ban hành. 

a). Mức phụ cấp:
Phụ cấp độc hại, nguy hiểm gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương tối thiểu chung do nhµ n​íc quy ®Þnh. Theo mức lương tối thiểu hiÖn hµnh thì các mức tiền phụ cấp độc hại nguy hiểm như sau:
	Mức
	Hệ số
	Mức tiền phụ cấp 

	1
	0,1
	0,1 x møc l​¬ng tèi thiÓu hiÖn hµnh

	2
	0,2
	0,2 x møc l​¬ng tèi thiÓu hiÖn hµnh


b) Quy định áp dụng các mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm:
  + Mức 1, hệ số 0,1 áp dụng đối với cán bộ làm việc trực tiếp tại khoa Kiểm soát dịch cụ thể ( bắt muỗi, giám sát bệnh nhân tâm thần, da liễu, khoa CSSKSS )
 
Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc, làm việc ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc bệnh truyền nhiễm.
+ Mức 2, hệ số 0,2 áp dụng đối với cán bộ trực tiếp làm công tác xét nghiệm Lao, xét nghiệm chung 

c) Cách tính trả phụ cấp:

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm; nếu làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không để dùng tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

3.5 Phụ cấp bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại nguy hiểm được thực hiện theo Quyết định số 3033/QĐ - BYT ngày 11/7/2001 về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc được bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật và Thông tư liên tịch số 25/2013/TT- BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Việc xác định yếu tố độc hại nguy hiểm căn cứ vào kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động hàng năm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa số 63/YTDP - MTLĐ ngày 23/10/2013.

. Mức bồi dưỡng: 

a) Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau: 

- Mức 1: 10.000 đồng ( áp dụng cho khoa CSSKSS thực hiện các thủ thuật đặt vòng, khám phụ khoa...)

- Mức 2: 15.000 đồng ( áp dụng cho cán bộ trực tiếp tham gia bắt muỗi, khám da liễu, giám sát bệnh nhân tâm thần, xét nghiệm chung )                     

- Mức 3: 20.000 đồng ( trực tiếp làm công tác xét nghiệm lao, khám và cấp thuốc cho bệnh nhân Lao) 

b). Người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại từ 50% thời gian tiêu chuẩn trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng, nếu làm dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng.

Trong trường hợp phải làm thêm giờ, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm.

Căn cứ vào bảng chấm công được phê duyệt, cấp phát cho cán bộ viên chức bằng hiện vật đường sữa loại 1

3.6  Phụ cấp vượt khung: Thực hiện theo Thông tư Liên bộ số: 01/2005/TTLB-BNV-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. 

3.7  Phụ cấp ưu đãi nghề : Thực hiện theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ ưu đi theo nghề đối với công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập. 

Các trường hợp không được hưởng chế độ ưu đãi ngành theo thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của liên bộ Bộ Y Tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính , cụ thể :  

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

- Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức;

- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn y tế từ 1 tháng trở lên.

- Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn y tế liên tục từ 1 tháng trở lên.

Điều 10: Chi khen thưởng, hoàn thành nhiệm vụ trong năm và đột xuất

 Thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ (quy định tại mục 2 điều 70), hướng dẫn tại Thông tư số 71/2011/TT – BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi bổ sung( nếu có).Xét khen thưởng theo hiệu quả và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao cho tập thể và cá nhân CBVC thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị, Thủ trưởng và Công đoàn quyết định. Kinh phí sử dụng trong nguồn quỹ khen thưởng của đơn vị. 

Nội dung chi: 

- Mức chi thưởng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” , lao động tiên tiến theo Nghị định 42/2010/NDD-CP ngày 1/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Mức chi khen thưởng thường xuyên: Tập thể được trung tâm khen 500.000đ, cá nhân được trung tâm khen 200.000đ (khen thưởng vào cuối năm) 

- Mức chi khen thưởng đột xuất: Tập thể tối đa không quá 400.000đ và cá nhân tối đa không quá 200.000đ 

Các khoản chi khác liên quan trực tiếp cho công tác thi đua, khen thưởng như công tác tổ chức, họp bình xét thi đua khen thưởng quý, năm.

Điều 11: Chi phúc lợi tập thể 

1.Chi các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn hỗ trợ các phong trào đoàn thể: 

· Trợ cấp khó khăn đột xuất: Trong trường hợp mà CBVC bị tai nạn nghề nghiệp, ốm đau (bệnh nặng, nan y), gia đình CBVC gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn… Mức chi trợ cấp tối đa không quá :1000.000đ.

Các ngày lễ, tết (27/2, 30/04 – 1/5, 02/09, 10/3  âm lịch, tết dương lịch và tết nguyên đán).

  Cụ thể:

Chi tiền tết dương lịch : 500.000đ

Chi tiền tết âm lịch : 1.000.000đ

Chi tiền các ngày lễ khác ( ngày 27/2, giỗ tổ Hùng Vương 10/3, 30/4, 1/5, 2/9) : 200.000đ – 500.000đ/ngày

Sau khi trừ chênh lệch thu lớn hơn chi nếu có tùy theo khả năng  tài chính của đơn vị do thủ trưởng quyết định chi các ngày lễ 27/2,  10/3 âm lịch, 30/4 – 1/5, 2/9 tết dương lịch và Tết nguyên đán; 

- Chi tiền cho cán bộ dự hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết cả năm, hội nghị cán bộ công nhân viên chức: 100.000đ/ người.

- Chi thăm hỏi ốm đau: Chi bằng quỹ của công đoàn các trường hợp điều trị ở Bệnh viện huyện. Khi phải điều trị ở bệnh viện tỉnh trở lên hoặc bệnh rất nặng tại nhà chi 300.000đ/người.

- Chi việc hỷ: CBVC cưới 400.000đ, con CBVC lập gia đình mừng: 200.000đ

- Chi thưởng cho con CBVC đậu đại học chính quy: 200.000đ

- Chi tiền mua quà cho cán bộ về nghỉ hưu 1.000.000đ

- Chi chúc mừng, thăm hỏi hiếu hỷ (cưới xin, ma chay): Không quá 500.000đ.

- Chi dự lễ các đơn vị trong, ngoài ngành tổ chức mức chi 300.000đ – 500.000đ/lần dùng mua hiện vật và hoa.

- Chi  hỗ trợ phong trào văn nghệ, thể thao, văn hoá, giao lưu do Sở, Huyện hoặc đơn vị bạn tổ chức. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các quy định của Ban tổ chức và tập thể Lãnh đạo quyết định mức chi.

- Chi 20% phụ cấp ưu đãi nghề cho CBHC (lãnh đạo, kế toán, TP HCTH, lái xe)    Hầu hết cán bộ của TTYT đã được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề số cán bộ còn lại được giám đốc và toàn thể CBVC nhất trí  chi từ nguồn kinh phÝ quü phóc lîi cho CBHC  hưởng 20% tính theo hệ số lương cộng phụ cấp hàng ( tïy vµo nguån kinh phÝ quü phóc lîi cña ®¬n vÞ ) 

Điều 12: Chi hỗ trợ học tập đào tạo, nghiên cứu khoa học, mua sắm trang thiết bị chuyên môn 

· Dùng để đầu tư phát triển và nâng cao năng lực hoạt động sự nghiệp, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho công tác chuyên môn.

· Chi nghiên cứu đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trợ giúp đào tạo, huấn luyện, học tập nâng cao tay nghề, năng lực công tác cho CBVC trong đơn vị.

· Chi nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật: Khi được hội đồng thông qua: Đề cương: 300.000đ, đề tài hoàn thiện: 600.000đ/1 đề tài và sáng kiến. 

Điều 13: Trích và phân phối thu nhập tăng thêm.

1. Nguồn chi trả

         + Thực hiện tại “ Điều 19 : Sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm” của Nghị định 43/CP Chính phủ, trong năm sau khi trang trãi các khoản chí phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) thì sử dụng theo trình tự. Chi thu nhập tăng thêm cho người lao động, trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

Thu nhập tăng thêm được hình thành từ nguồn:

· Tiết kiệm chi thường xuyên

· Nguồn thu phí, lệ phí, thu dịch vụ tại đơn vị

2. Mức chi trả

a) Căn cứ vào kết quả tài chính trong năm của đơn vị, Giám đốc quyết định phân phối tổng mức thu nhập tăng thêm trong năm nhưng tối đa không quá 01 lần quỹ tiền lương ngạch bậc, chức vụ trong năm sau khi đã thực hiện trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo chế độ do nhà nước quy định.

b) Quỹ tiền lương cấp bậc chức vụ làm cơ sở để tính tổng thu nhập tăng thêm trong năm của đơn vị, được xác định trên cơ sở hệ số tiền lương ngạch bậc, hệ số phụ cấp chức vụ, phụ cấp vượt khung của người lao động trong đơn vị.

3. Đối tượng được hưởng tiền lương tăng thêm

a) Cán bộ viên chức trong biên chế và hợp đồng dài hạn.

b) CBVC có quyết định cử đi học chuyên môn dài hạn hàng năm được hưởng 1 tháng lương thứ 13 theo mức lương tối thiểu do giám đốc quyết định

4. Các trường hợp không được hưởng

 Các đối tượng không được hưởng thu nhập tăng thêm khi có khoảng thời gian không đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị:

a) CBVC do ốm đau dài ngày phải nghỉ công tác hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Trường hợp thời gian nghỉ ốm trừ vào thời gian nghỉ phép thì vẫn được hưởng.

b) Thời gian nghỉ thai sản theo chế độ

c) Cán bộ viên chức đang trong thời gian tập sự vẫn bình xét thi đua hàng tháng nhưng không được hưởng tiền lương tăng thêm hàng tháng.

5. Nguyên tắc chi trả

Mức độ hoàn thành chất lượng và khối lượng công việc:

a) Khối lượng công việc:

· Đối với cán bộ quản lý: Số ngày công làm việc thực tế theo chế độ.

b) Căn cứ theo chất lượng công việc: xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ thông qua bình xét thi đua hàng tháng, hàng quý.

c) Hệ số phân phối

Thu nhập tăng thêm trong năm cho CBVC xã định theo 5 nhóm hệ số, đồng thời bình xét theo hệ số lao động ( A,B, C)

d) Tiền lương tăng thêm sau khi tính theo bình xét thi đua hàng tháng số tiền còn lại đơn vị thực hiện theo nguyên tắc: người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi được trả nhiều hơn. Mức chi trả do thủ trưởng quyết định căn cứ vào biên bản họp bình xét chi lương tăng thêm hàng quý.

6. Phương thức và thời gian chi trả

Căn cứ vào kết quả thực tế hoạt động tài chính quý, năm của đơn vị, Giám đốc quyết định tạm ứng thu nhập tăng thêm tối đa không quá 60% số chênh lệch thu lớn hơn chi trong kỳ để động viện kịp thời CBVC phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết thúc năm kế toán xác định số chênh lệch thu lớn hơn chi để thanh toán thu nhập tăng thêm cho người lao động đảm bảo không vượt quá mức theo chế độ quy định. 

          * Cơ sở để tính tiền lương tăng thêm để thực hiện:  

+ Thực hiện tiến hành bình xét thi đua hàng tháng. Căn cứ vào bình xét thi đua của các khoa, phòng hàng quý hội đồng thi đua xét theo loại A, B, C cho tứng cán bộ.

+ Công thức tính tiền lương tăng thêm như sau: 

	Loại A
	Tổng số tiền thu lớn hơn chi theo QĐ để lại lm LTT
	x Hệ số CN hưởng X tỷ lệ 100% ABC

	
	Tổng hệ số lương tăng thêm của CBVC trong đơn vị
	

	Loại B
	Tổng số tiền thu lớn hơn chi theo QĐ để lại lm LTT
	x Hệ số CN hưởng X tỷ lệ 75% ABC

	
	Tổng hệ số lương tăng thêm của CBVC trong đơn vị
	

	Loại C
	Tổng số tiền thu lớn hơn chi theo QĐ để lại lm LTT
	x Hệ số CN hưởng  X  tỷ lệ 50% ABC

	
	Tổng hệ số lương tăng thêm của CBVC trong đơn vị
	


          Ví dụ: 
Hệ số lương tăng thêm dự kiến như sau: Giám đốc: 1,8

Phó GĐ: 1,6

Trưởng  khoa, phòng, kế toán trưởng: 1,4

Phó khoa, phòng : 1,3

Cán bộ nhân viên: 1,2.

Tổng hệ số lương tăng thêm của đơn vị : (1 x 1,8 + 1,6 x 2 + 1,4 x 5 + 1,3 x 2 + 1,2 x 28 ) = 48,2

	Lương tăng  thêm của 1 người
	100.000.000 đ
	x 1,20  X  100% = 2.489.626đ

	
	48,2
	


 
- Tổng số tiền thu lớn hơn chi theo QĐ để lại lm LTT 1 quý : 100.000.000 đ; 
         - Tổng hệ số lương tăng thêm của CBVC trong đơn vị: 48,2

- Hệ số lương tăng thêm nhận được hưởng theo quy định của đơn vị: 1,2

- Tỷ lệ phần trăm ABC do đơn vị chấm điểm hàng tháng: 100% 

Mức tính lương tăng thêm bình quân theo quý = 100.000.000/48,2 = 2.074.688đ

Tổng tiền lương tăng thêm = Hệ số x Mức lương tăng thêm bình quân

Số tiền lương tăng thêm được tính theo hiệu suất công việc và bình xét A, B , C của từng tháng.

VD: Giả sử số tiền : 2.074.688đ làm mức lương tăng thêm bình quân của quý I + II. Cán bộ có hệ 1,2 đạt loại A cả 6 tháng sẽ được hưởng: 2.074.688đ x 1,2 = 2.489.626đ. Nếu trong 6 tháng có 1 tháng xếp loại B sẽ tính như sau: 2.074.688đ/6 = 345.781đ/tháng x 5 + 345.781đ/tháng x 1 tháng x75% = 1.988.241đ.

        Xếp theo 3 loại nhóm công việc của CB.VC đang đảm nhận, xác định hệ số lương tăng thêm của từng nhóm công việc lấy Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi theo quy định / hệ số lương tăng thêm. 

Năm 2017, Cán bộ viên chức trong Trung tâm Y tế  hiện theo 03 nhóm công việc như sau: 

+   Nhóm I: có 02 loại hệ số lương tăng thêm: 1,8; 1,6; 1,4, 1,3 (CBVC giữ các chức vụ lãnh đạo Giám đốc, phó giám đốc và trưởng phó khoa, phòng, kế toán trưởng). 

+   Nhóm II: có 02 loại hệ số lương tăng thêm: 1,3;1,20 (Bác sĩ, CBVC làm công tác chuyên môn tại các khoa, phòng). 

III-  CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 14: Thanh toán dịch vụ công cộng.
     1/Tiền điện: Dự kiến bình quân 3.000.000đ/tháng x 12 tháng =  36.000.000đ/năm 


Toàn thể cán bộ, viên chức nêu cao ý thức thực sự tiết kiệm điện, nước không được để lãng phí hoặc sử dụng vào mục đích riêng. Nếu để điện sáng hoặc quạt trong đêm lần 1 nhắc nhở, lần 2 trở đi phạt 100.000đ/lần. Tiền nộp phạt thu vào quỹ phúc lợi của đơn vị.

Giao phòng Hành Chính có trách nhiệm nhắc nhở các khoa, phòng và thu tiền phạt nộp quỹ của đơn vị.

     2/ Chi phí nhiên liệu: 

    Chi xăng xe ô tô phục vụ công tác: Phòng HCTH thực hiện chi trả kinh phí sử dụng xe ô tô cho lái xe căn cứ vào km thực tế vận hành trong tháng trên cơ sở Lệnh điều động xe ô tô có xác nhận của cán bộ có tiêu chuẩn sử dụng xe.

Dùng vận chuyển Vắc xin, thiết bị y tế, y cụ phục vụ chuyên môn

 
Đưa cán bộ đi công tác, tập huấn khi ở xa và nhiều người cùng đi. Đưa cán bộ đi giao ban, kiểm tra, giám sát, triển khai chỉ đạo chuyên môn dưới xã khi cần thiết,

Nhiên liệu (xăng, dầu):

 Đối với xe ô tô biển kiểm soát 36A 00432 đến 2.5 do dự án tiểu vùng Sông mê công cấp đi công tác và lĩnh vật tư mức bình quân trên đầu xe là 17 lít/100km. Khi thanh toán có lịch trình chạy xe, bảng kê thanh toán, lệnh điều xe ghi rõ người đi công tác, có xác nhận nơi đến, hóa đơn xăng dầu và hóa đơn tài chính khác theo quy định hiện hành, biên bản chốt công tơ mét xe ô tô.


Sửa chữa xe ô tô, bảo dưỡng định kỳ, mua bảo hiểm xe lái xe phải lập kế hoạch gửi phòng Hành chính tổng hợp trình giám đốc phê duyệt

 
Chạy máy phát điện khoán định mức 1,8 lít/ giờ chạy máy + tỷ lệ % nhớt/số giờ chạy máy. 

- Chi tiền mua nhiên liệu xăng, dầu, nhớt cho năm 2017. 

 Dự kiến : 5.000.000đ x 12 tháng =  60.000.000đ; 

         3/ Chi công tác VSMT trong cơ quan khi có nhu cầu cần thiết

 
Giao các khoa, phòng trồng cây xanh, cây cảnh cuối năm nghiệm thu chi thưởng, các tổ chức công đoàn, phụ nữ, hội cựu chiến binh, thanh niên hàng năm ít nhất bố trí lao động 2 - 4 ngày vào ngày nghỉ để làm xanh sạch đẹp cơ quan và được trả tiền thù lao 100.000đ/người/ngày. Thuê người đổ rác 30.000đ - 50.000đ/tháng và mua túi ni lông đựng rác theo thực tế.

Trung tâm Y tế chi khoán tiền vệ sinh môi trường ngoại cảnh và chăm sóc vườn thuốc Đông Y mẫu tại cơ quan cho đoàn thanh niên: 100.000đ/tháng thanh toán theo từng quý

        4/ Rửa xe: định mức khoán 100.000đ/1xe/tháng x 12 tháng x 1 xe = 1.200.000 đ 

Điều 15: Vật tư văn phòng. 
          1/ Văn phòng phẩm

Sử dụng văn phòng phẩm cho từng bộ phận, khoa, phòng, cá nhân theo mức phân bổ hàng tháng ( có phụ lục đính kèm). Tùy theo nhiệm vụ đột xuất các khoa, phòng làm dự trù trình giám đốc phê duyệt.

 
Giấy in báo cáo, giấy phô tô thanh toán theo số lượng thực tế cấp cho các khoa, phòng. Khi phô tô chứng từ báo cáo phải có giấy xin phô tô được giám đốc hoặc phó giám đốc duyệt theo thực tế công việc, cuối tháng lập bảng kê tổng hợp viết giấy đề nghị thanh toán kèm theo hóa đơn tài chính gửi kế toán thanh toán.

         2/ Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng.


Mực máy in, trống từ gạt, trục từ: 

Cụ thể giao khoán mực máy in cho khoa KSD, kế toán do có nhiều báo cáo phải in từ phần mềm : 2 tháng /hộp mực 

Các khoa phòng còn lại ( Phòng GĐ , Phó GĐ,  HCTH, VSATTP, CSSKSS, Truyền thông GDSK ): 3 tháng/ hộp mực

Trống máy in, gạt, trục từ : 6 tháng/ máy in ( khi hỏng mới thay )

 Các công cụ dụng cụ văn phòng khác căn cứ vào dự trù mua sắm của từng khoa, phòng. Phòng HCTH lập kế hoạch trình Giám đốc phê duyệt mua. sử dụng trên tinh thần tiết kiệm.

          3/  Mua sắm vật tư khác: 

Đối với các vật tư văn phòng khác do thực hiện nhiệm vụ đột xuất: Các khoa, phòng liên quan phối hợp với Phòng HCTH xác định nhu cầu về số lượng, chủng loại, kinh phí mua vật tư, văn phòng phẩm phù hợp với tính chất công việc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 16: Thông tin, tuyên truyền, liên lạc. 

1. Cước phí bưu chính:

Cước phí bưu chính bao gồm: Cước phí gửi công văn, tài liệu, bưu phẩm, bưu kiện, chi mua tem thư ( nếu có) phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Phòng HCTH có trách nhiệm mở sổ theo dõi và xác nhận số lượng công văn, tài liệu,... gửi đi hàng ngày.

Cước phí bưu chính được thanh toán theo thực tế sử dụng.

2. Khoán chi điện thoại tại cơ quan

        a) Cơ quan TTYT Thiệu Hóa có 4 máy điện thoại cố định phòng Giám đốc, hai Phó giám đốc, phòng HCTH. 


Phòng giám đốc, phó giám đốc: máy cố định không được vượt quá: 150.000đ/tháng/máy

Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS và phòng Hành chính tổng hợp máy cố định  không vượt quá: 200.000đ/tháng.

Giao kế toán thanh toán cước phí điện thoại theo hóa đơn của bưu điện hàng tháng.

b) Cước phí Internet: Thanh toán theo gói cước của bưu điện và thực tế hóa đơn.

        c) Cước điện thoại di động khoán  cho cán bộ. Đặc thù của Trung tâm Y tế là cơ quan thường trực dịch của huyện, công việc một phần ở trụ sở, một phần cán bộ công chức, viên chức thường xuyên dưới địa bàn các xã, do vậy việc thông tin, liên lạc, điều hành, quản lý phải sử dụng điện thoại di động nên đơn vị dự kiến chi khoán điện thoại hàng tháng như sau:

+ Giám đốc = 200.000đ/tháng x 12 tháng = 2.400.000đ / năm. 

         d) Chi công tác tuyên truyền và thông tin khác:

Chi tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật đối với cán bộ viên chức trong đơn vị và các trạm y tế xã.

Các khoản chi phục vụ tuyên truyền khác như: Chi in ấn tài liệu, băng zôn, khẩu hiệu,... phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. 

Chi công tác TTGDSK : Chi theo hợp đồng hàng quý với Đài truyền thanh huyện 1.800.000đ/quý, chi bài viết theo quy định từ 50.000đ.

        e) Chi mua sách, báo, tạp chí bưu điện (cụ thể  mua báo sức khỏe đời sống, báo nhân dân , báo Thanh Hóa). Thanh toán theo phiếu đặt báo của cơ quan và theo hóa đơn thực tế của bưu điện

       Dự kiến: 1.250.000đ/tháng x 12 tháng = 15.000.000đ/năm.  

Giao phòng Hành chính tổng hợp đặt mua tại Bưu điện Thiệu Hoá và phân bổ cho các khoa, phòng.

Điều 17: Hội nghị phí. 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT – BTC ngày 28/4/2017 của Bộ tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Căn cứ Nghị quyết số 64/2017/NQ – HĐND ngày 12/7/2017  của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Nghị quyết về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nahf nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa.

Chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên thực hiện mức chi thù lao theo quy định đối với giảng viên, báo cáo viên tại Thông tư số 139/2010/TT – BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính.

Chi phí hội nghị được áp dụng đối với các hội nghị tổng kết, sơ kết, hội nghị có tính chất theo nhiệm kỳ, tập huấn, hội nghị định kỳ triển khai công tác của đơn vị (gọi chung là hội nghị). 

Nội dung và mức chi hội nghị gồm: 

- Chi phí trang trí hội trường: định mức 400.000đ cho 1 lần tổ chức. 

- Tiền in (mua) tài liệu, văn phòng phẩm không quá 30.000đ/bộ

- Tiền nước uống: định mức không quá 40.000đ/người/ngày/ đại biểu( 02 buổi) 

- Chi giảng viên tuyến tỉnh: 400.000đ/buổi ( 4 tiết )

- Chi giảng viên cấp huyện: 200.000đ/buổi ( 4 tiết )

Các khaonr chi khác: Thanh toán theo thực tế phát sinh và chế độ quy định hiện hành.

Điều 18: Công tác phí: 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT – BTC ngày 28/4/2017 của Bộ tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Căn cứ Nghị quyết số 64/2017/NQ – HĐND ngày 12/7/2017  của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Nghị quyết về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa.

1.  Đối tượng được hưởng chế độ công tác phí bao gồm: CBVC được Thủ trưởng đơn vị cử đi công tác trong nước. 

2.  Các điều kiện để được thanh toán công tác phí gồm: 

- Được thủ trưởng đơn vị cử đi công tác; 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao; 

- Có đủ các chứng từ thanh toán: công lệnh có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đến công tác, vé tàu xe, cước phí qua phà đò và hành lý (tài liệu, hàng hóa phục vụ cho nhiệm vụ được giao); 

- Người đi công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao trở về đơn vị, mang công lệnh đến phòng kế toán, sau đó tập hợp chứng từ liên quan, tự kê khai đề nghị gửi phòng  Kế toán xin thanh toán. 

3. Chế độ công tác phí.

. Tiền xe ( phương tiện tự túc ).Tính 40.000đ/lần đi Thanh Hóa, các tuyến đường xa hơn tính 2.000đ/km. Trợ cấp đi đường nội tỉnh 40.000đ/ngày. Tiền tàu xe ngoại tỉnh tính theo giá cước hiện hành, các trường hợp khác tính theo quy định của Nhà nước.

Hồ sơ thanh toán gồm: 

+ Giấy đi đường của người đi công tác có chữ ký, đóng dấu của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, đóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi cán bộ đến công tác ( hoặc của khách sạn, nhà khách nơi lưu trú).

            4. Phụ cấp lưu trú: 

           - Phụ cấp lưu trú là khoản tiền do cơ quan, đơn vị chi cho người đi công tác để hổ trợ thêm cùng với tiền lương nhằm để đảm bảo tiền ăn và tiêu vặt cho người đi công tác, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác). Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) thủ trưởng cơ quan đơn vị quyết định mức phụ cấp lưu trú theo các tiêu chí: căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác… 

- Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh:                     180.000đ/1ngày/1người 

- Tại các tỉnh, thành phố khác:                                     150.000đ/1ngày/1người 

Đi công tác trong tỉnh dưới 30km không được thanh toán phụ cấp lưu trú.

         5. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công tác: 

 Đối với các đối tượng Lãnh đạo cấp cao thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước; 

Các đối tượng cán bộ, công chức còn lại được cơ quan, đơn vị cử đi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo một trong hai hình thức như sau: 

+ Thanh toán theo hình thức khoán (không có hóa đơn do cơ quan thuế quản lý) 

- Đi công tác ở quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh mức chi: 450.000đồng/ngày/người.

- Đi công tác tại các huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh mức chi 350.000đ/ngày/người; 

- Đi công tác tại các vùng còn lại: mức chi: 300.000đ/người/ngày

+ Thanh toán theo hóa đơn thực tế được quy định như sau: 

a)Trong trường hợp cán bộ, công chức được cử đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế ( có hóa đơn hợp pháp) do Thủ trưởng đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng nghỉ như sau:

· Đi công tác ở quận thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: 1.000.000đ/ngày/phòng ( 2 người)

· Đi công tác tại các vùng còn lại: 700.000đ/ngày/phòng ( 2 người)

b)Trường hợp người đi công tác thuộc đối tượng thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng đi công tác 1 mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn ( theo tiêu chuẩn 2 người/phòng)

c) Các mức chi thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại khoản này là mức chi đã bao gồm các khoản thuế, phí ( nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Chứng từ làm căn cứ thanh toán khoán tiền thuê chỗ nghỉ là giấy đi đường có ký duyệt đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi công tác và ký xác nhận đóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi cán bộ đến công tác và hóa đơn hợp pháp trong trường hợp thanh toán theo giá thuê phòng thực tế. 

 6. Chế độ khoán công tác phí: 

- .Chi công tác phí khoán cho văn thư, thủ quỹ, kế toán, hàng ngày đi ngân hàng, kho bạc, chi cục thuế, bảo hiểm xã hội, bưu điện trong nội bộ thị trấn Vạn Hà được thanh toán 260.000/người/tháng, lái xe 200.000đ/tháng.

Chi công tác phí khoán cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thường xuyên xuống trạm y tế  xã kiểm tra, giám sát chỉ đạo công tác chuyên môn, đi công tác trong huyện: 260.000đ/tháng

7.  Những trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí: 

- Thời gian đi điều trị bệnh, nghỉ dưỡng sức, nghỉ phép thường niên. 

- Những ngày đi làm việc riêng trong thời gian đi công tác.

            Điều 19: Chi phí thuê mướn. 
         1.  Thuê phương tiện vận chuyển: khi đơn vị có nhu cầu vận chuyển hàng hóa hoặc đưa đoàn cán bộ đi công tác mà không có phương tiện thì được thuê mướn bên ngoài, phải lập thủ tục thuê mướn và số tiền thuê mướn ( Phải có hợp đồng thuê mướn và hóa đơn tài chính theo quy định). 

2. Thuê giảng viên trong nước: Mời giáo viên thỉnh giảng đến báo cáo khoa học kỹ thuật, pháp luật, thời sự, chính trị, hội nghị tập huấn… mức bồi dưỡng tùy theo chuyên môn của giảng viên do Giám đốc quyết định mức chi.

3. Thuê bảo vệ cơ quan theo hợp đồng mức chi từ 2.500.000đ – 3.000.000đ/ tháng ( Có hợp đồng thuê mướn )

           Điều 20: Hỗ trợ học tập và đào tạo.

Thực hiện theo Quyết định số 746/2006/QĐ – UBND ngày 20/3/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng.

Cán bộ , công chức, viên chức được cơ quan cử đi học, đào tạo theo yêu cầu của đơn vị không thuộc diện hưởng theo QĐ 746/2006/QĐ – UBND thì đơn vị vận dụng như sau:

Được hưởng nguyên lương cộng phụ cấp  nếu đi học 3 tháng. Đối với CBNV đi học từ trên 3 tháng liên tục trở lên thì không hưởng tiền phụ cấp trách nhiệm, công tác phí, độc hại nguy hiểm, ưu đãi nghề.

Được hỗ trợ một phần tiền học phí nộp cho cơ sở đào tạo. Mức hỗ trợ do giám đốc quyết định tùy theo khả năng tài chính của đơn vị.

Đối với trường hợp học chuyển ngạch ( sơ cấp lên trung cấp, y sỹ lên bác sỹ ) chỉ được hưởng nguyên lương và mỗi năm đào tạo phải phục vụ công tác tại đơn vị 3 năm mới được xin chuyển công tác đi đơn vị khác hoặc thôi việc ( NĐ 29 ). Nếu chuyển trước quy định năm, tháng nào hoặc bỏ việc thì phải hoàn lại kinh phí đào tạo cho đơn vị.

C¨n cø vµo nghÞ quyÕt 36/2016/NQ – H§ND ngµy 8/12/2016 cña chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh Thanh Hãa vÒ viÖc hç trî kinh phÝ ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®​îc cö ®i ®µo t¹o vµ th​ëng khi ®​îc c«ng nhËn, bæ nhiÖm chøc danh Gi¸o s​, phã gi¸o s​. 
Cô thÓ møc hç trî: 

*  Hç trî trong thêi gian ®µo t¹o sau ®¹i häc:

· Tr×nh ®é Th¹c sÜ, B¸c sÜ chuyªn khoa cÊp I, d​îc sÜ chuyªn khoa cÊp I:

+ §µo t¹o ngoµi tØnh: Hç trî 10 lÇn møc l​¬ng c¬ së hiÖn hµnh/ng​êi/khãa

+ §µo t¹o trong tØnh: Hç trî 8 lÇn møc l​¬ng c¬ së hiÖn hµnh/ng​êi/khãa

* Hç trî trong thêi gian ®µo t¹o tr×nh ®é cö nh©n chÝnh trÞ, cao cÊp lý luËn chÝnh trÞ

- §µo t¹o ngo¹i tØnh: Thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh.

- §µo t¹o trong tØnh: Hç trî 6 lÇn møc l​¬ng c¬ së hiÖn hµnh/ng​êi/khãa.

 
Điều 21: Mua sắm, sửa chữa thường xuyên.
-  Các khoa, phòng khi có tài sản, dụng cụ hư hỏng phải có giấy báo gửi cho phòng Hành chính để thực hiện, sửa chữa. Nếu công việc sửa chữa phức tạp thì mời thợ bên ngoài vào kiểm tra, lập dự toán chi phí, hợp đồng sửa chữa trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, khi sửa chữa xong có xác nhận của khoa, phòng quản lý tài sản, dụng cụ thì lập thủ tục thanh toán gửi phòng Tài chính Kế toán (kèm theo hóa đơn mua vật tư do cơ quan thuế nhà nước phát hành). 

-  Hàng năm phải có kế hoạch mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn. Việc mua sắm sữa chữa phải tính toán kỹ lưỡng tránh lãng phí, đạt hiệu quả cao. Đối với việc mua sắm, sữa chữa tài sản lớn phải được sự đồng ý của cấp trên theo quy định.

IV- CHI PHÍ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN  

Điều 22: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành. 

1/  Ưu tiên phục vụ công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của từng khoa, phòng. Không để thiếu thuốc, vật tư trang thiÕt bị y tế cần thiết, tối thiểu theo khả năng hiện có. Các khoa, phòng, trạm y tế phải có kế hoạch dự trù sát với nhu cầu thùc tế, bộ phận tham mưu, giúp việc, kiểm tra chính xác thì giám đốc duyệt và chỉ đạo thực hiện kịp thời.

2/  Mua giấy, in ấn chỉ dùng cho chuyên môn: Giao cho phòng Hành chính  lập kế hoạch in ấn, quản lý, cấp phát, kiểm tra nhắc nhở các khoa, phòng sử dụng đúng mục đích. Biểu mẫu chuyên môn in ấn phải đảm bảo đúng mẫu của Bộ Y tế quy định (nếu mặt hàng nào cơ sở in của Sở Y tế không in được thì phòng Hành chính tổng hợp liên hệ với cơ sở in ngoài để đặt in theo yêu cầu của các khoa, phòng được sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm. 

4/ Trang phục và đồng phục trang bị cho CB.VC

-  May trang phục và bảo hộ lao động : Trang phục chuyên môn 1bộ/người/năm (mỗi bộ không quá 500.000đ/người)

-  Đơn vị sẽ hợp đồng với nhà may, may theo quy định của ngành đúng với số đo của từng người.

- Đối CBVC làm công tác Hành Chính, trang bị đồng phục, cấp 1 bộ/năm/  người(mỗi bộ không quá 500.000đ/người)

5/  Trang bị bảo hộ lao động: áo mưa, ủng cao su 3 năm/lần/người; cặp công tác 3 năm/lần/người cho cán bộ trung tâm y tế.


V- CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN KHÁC 
          Điều 23: Chi phí khác. 
             - Chi kỷ niệm các ngày lễ: theo quy định tại điều 11 

             - Chi các khoản phí, lệ phí: thực chi theo biên lai thu (biên lai Bộ Tài chính). 

             - Chi đóng bảo hiểm phương tiện (ô tô): thực chi theo giấy báo của Bảo hiểm. 

· Chi hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức Đảng, Đoàn uỷ, Hội CCB tuỳ khả năng nguồn tài chính, Thủ trưởng đơn vị duyệt chi trên dự toán đề nghị theo quy định của Bộ Tài chính ban hành. 

- Chi hỗ trợ tiền chè nước cho hội đồng kiểm kê tài sản, y dụng cụ, kiểm kê kho, hội đồng họp bình xét nâng lương, hội đồng họp bình xét thi đua, hội đồng họp chấm điểm hệ y tế dự phòng hàng năm...  100.000đ/người

Điều 24: Chi tiếp khách 
         +  Khi thanh toán chi phí tiếp khách phải có các chứng từ cụ thể như. 

     1) Lập dự trù tiếp khách: Đối tượng đoàn đến, nội dung làm việc, số lượng người, số ngày làm việc, và hóa đơn hợp pháp được BGĐ phê duyệt. 

Chi tiếp khách: (Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp ). Để tập trung việc tiếp khách chu đáo, tránh lãng phí, khi khách đến quan hệ công tác thời gian từ 01 ngày trở lên, phòng Hành Chính có trách nhiệm trình báo lên Ban giám đốc để phân công người tiếp khách, bố trí nơi ăn, nghỉ cho khách trên tinh thần tiết kiệm, được quy định cụ thể như sau. 

 
Cán bộ lãnh đạo sở và huyện chi theo quyết định số 2801/2010/QĐ – UBND ngày 12/8/2010 về quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Thanh Hóa và chi tiêu tiếp khách trong nước. Thực hiện theo điều 4 thông tư 01/2010 ngày 6/1/2010 thông tư Bộ tài chính quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách trong nước.

Cán bộ các phòng ban của Vụ, Sở, Ngành, huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo các TTYT tuyền tỉnh về công tác cả ngày ( Đặt cơm trưa ) = 150.000đ – 200.000đ/người.

Cán bộ chuyên môn = 150.000đ/người.

Số người cơ quan tiếp khách cụ thể do Giám đốc quyết định.

VI. CHI HỖ TRỢ CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHANOL.

 Căn cứ theo nghị định 96/2012/NĐ – CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và thông tư 12/2013/TT – BYT ngày 12/4/2013 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 96/2012/NĐ – CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

            VII- HOẠT ĐỘNG CÁC DỊCH VỤ CHUYÊN MÔN Ở CƠ QUAN TTYT
Điều 25: Các khoản chi từ dịch vụ.
- Chi mua trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao các dụng cụ, công cụ và các khoản cần thiết khác 

Giao khoán vật tư làm dịch vụ cho các khoa phòng

Cụ thể: Khoa YTCC : định mức gen siêu âm : 20ml/ca siêu âm, nội soi tai mũi họng: găng tay 1 đôi/ca, bông 10g/ca.

Khoa CSSKSS có dịch vụ soi cổ tử cung: găng tay 1 đôi/ca , bông : 10g/ca, dung dịch lugon :10ml/ca, dung dịch axit axetic 3%: 15ml , nước muối: 20ml. Dịch vụ nạo hút thai dưới 7 tuần thanh toán thuốc, vật tư tiêu hao theo thực tế bệnh nhân sử dụng

Các trường hợp làm dịch vụ khác như xét nghiệm HIV, VGB, nước tiểu, đường huyết thanh toán test theo thực tế bệnh nhân đến khám,  sử dụng bông, cồn, găng tay trên tinh thần tiết kiệm. 

Điều 26: Sau khi trừ các khoản chi phí còn lại lợi nhuận của các nguồn thu dịch vụ như: 
 1. Chi cho các HDDVCM : Xét nghiệm, tiêm phòng v¾c xin, nạo hút thai dưới 7 tuần căn cứ vào nhu cầu thực tế sử dụng hàng tháng mà các khoa dự trù gửi phòng HCTH. Phòng HCTH lập kế hoạch trình giám đốc phê duyệt mua.

2.Tiền thu lãi từ dịch vụ : Trích 10% cho công tác tuyên truyền vận động.

Hàng quý chi cho công tác tuyên truyền vận động thu dịch vụ : đạt loại A cả quý hưởng 100.000đ/quý không đạt loại A không được hưởng.

3. Chi thưởng theo quý cho cán bộ nhân viên: Theo nguyên tắc người có hiệu quả công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi được hưởng cao hơn. Chi tiền thưởng theo quý cho cán bộ nhân viên còn dựa vào cấp bậc, chức vụ, hiệu suất công tác của từng cán bộ và phân loại A, B, C theo tháng , quý và cả năm.

Loại A ( hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 của 1 quý được thưởng 500.000đ/quý)

Loại B ( hoàn thành tốt nhiệm vụ ) hưởng 75% của loại A

Loại C ( hoàn thành nhiệm vụ ) hưởng 50% của loại A

Cán bộ đang trong thời gian tập sự không được hưởng tiền thu nhập tăng thêm từ nguồn thu phí, lệ phí, thu dịch vụ hàng tháng.

4. Cán bộ lãnh đạo, trưởng, phó các khoa phòng, kế toán trưởng cứ 0,1 phụ cấp chức vụ hưởng =  50.000đ. Nếu không đạt loại A không được hưởng.

Hàng tháng các khoa, phòng họp bình xét phân loại gửi phòng HCTH, hàng quý ban giám đốc và công đoàn họp xét thưởng cho cá nhân và khoa, phòng có thành tích trong việc tăng lãi suất tiền dịch vụ.

5. Chi 20% phụ cấp ưu đãi nghề cho CBHC (lãnh đạo, kế toán, TP HCTH, lái xe)    Hầu hết cán bộ của TTYT đã được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề số cán bộ còn lại được giám đốc và toàn thể CBVC nhất trí tiết kiệm chi từ nguồn thu dịch vụ cho họ hưởng 20% tính theo hệ số lương cộng phụ cấp hàng tháng từ nguồn thu dịch vụ của đơn vị 

6. Chi phí quản lý: gồm có mua in ấn chỉ ( biên lai thu phí, lệ phí ) 

7. Chi tiếp khách, hội nghị, lễ tổng kết cuối năm của đơn vị, liên quan cuối năm, chi phí quan hệ mời chỉ đạo tuyến để hổ trợ về chuyên môn, kỷ thuật và các khoản chi khác …  từ nguồn quỹ dịch vụ do giám đốc phê duyệt. Quy định chứng từ thanh toán: Giấy đề nghị thanh toán. Hóa đơn tài chính ( Nếu hóa đơn bán lẽ phải có phê duyệt của giám đốc trên hóa đơn). 

         8.  Trích 10% lãi từ nguồn thu dịch vụ Vắc xin ( sau khi đã trừ vật tư tiêu hao) cho bộ phận trực tiếp tham gia chỉ đạo, vận động, bộ phận tiêm và khám sàng lọc, cán bộ hành chính).


Trích 10% lãi từ nguồn thu khám sức khỏe (sau khi trừ vật tư tiêu hao) cho bộ phận trực tiếp tham gia khám, bộ phận hành chính )

Sau khi cân đối các nguồn kinh phí hàng quý chênh lệch thu lớn hơn chi, kinh phí còn thừa thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ viên chức trong đơn vị và chi bồi dưỡng cho cán bộ ngành tài chính cấp trên hổ trợ công tác chuyên môn giúp cho đơn vị thực hiện thu, chi theo quy định. 

         VIII-  THU, CHI NGUỒN THU KHÁC: 
Điều 27: Nguồn thu, chi khác. 
1.  Thu từ các khoản bán tài sản thanh lý (nếu có)… 

2.  Số thu được phân phối bổ sung các quỹ của đơn vị. 

Điều 28: Quy định về sử dụng kết quả tài chính và nguồn tiết kiệm chi thường xuyên trong năm

1. Quy định về sử dụng kết quả tài chính:

a) Hàng năm, sau khi trang trải các khoản chi phí hoạt động, bù đắp chi thường xuyên phần còn lại là chênh lệch thu lớn hơn chi được xác định là kết quả tài chính trong năm.

b) Kết quả tài chính trong năm được sử dụng theo trình tự sau
· Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

· Chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động;
· Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi.
Cuối năm cân đối các nguồn thu của đơn vị có số thu lớn hơn số chi sau khi chi thu nhập tăng thêm cho người lao động, theo hướng dẫn tại Thông tư số 113/2007/TT – BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 71/2006/TT – BTC ngày 9/8/2006 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ – CP ngày 25/4/2006 của chính phủ. Cụ thể đơn vị sử dụng và chi trả thu nhập tăng thêm theo trình tự quy định tại điểm 4 mục I của Thông tư số 71/2006/TT – BTC số còn lại được trích lập quỹ theo quy định như sau

Việc trích lập 03 quỹ do Thủ trưởng đơn vị quyết định theo tỷ lệ %, sau khi thống nhất với tổ chức Công đoàn. Trình tự trích lập các quỹ như sau: 

1.  Quỹ phúc lợi ;

2.  Quỹ khen thưởng;

3. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

 Điều 29: Sử dụng các quỹ. 
1.  Quỹ khen thưởng: dùng để chi khen thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể và cá nhân theo kết quả công tác và thành tích đóng góp, chi thưởng cuối năm. Mức chi theo khả năng về tài chính của đơn vị ( quy định tại điều 10 mục II)

2.  Quỹ phúc lợi: dùng để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi; chi các hoạt động phúc lợi tập thể của CBVC trong đơn vị; chi trợ cấp khó khăn đột xuất cho CBVC , hỗ trợ hoạt động TDTT, văn hóa, văn nghệ , chi tiền ngày lễ tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ... ( quy định tại điều 11 mục II).

3. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: ( quy định tại điều 12 mục II )

Việc sử dụng các quỹ trên do Thủ trưởng đơn vị quyết định có sự thống nhất của tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật. 

PHẦN II: QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

 ( ĐIỀU 30 ĐẾN ĐIỀU 47)

Điều 30: Các nguồn thu, chi tài chính tại đơn vị theo dự toán của đơn vị. 
         I- Tổng các nguồn thu (theo dự toán ): 11.072.000.000đ                          

         1.  KP NS cấp chi HĐ TX  =  10.871.000.000đ

         2. KP NS cấp chi HĐ không thường xuyên: 201.000.000đ

II. Tổng các khoản chi  (theo dự toán ) = 11.072.000.000đ

1.  Tổng các khoản chi hoạt động thường xuyên (theo dự toán): 10.871.000.000đ
+   Chi lương và các khoản phụ cấp cho con người  =       10.306.600.000đ     

+  Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn                      =      425.200.000đ

+  Chi thường xuyên khác                                             =      139.200.000đ

2. Tổng các khoản chi hoạt động không thường xuyên ( Theo dự toán): 201.000.000đ

 + Chi kinh phí chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi: 140.000.000đ

+  Kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm năm 2018: 61.000.000đ

       3. Dự kiến thu lớn hơn chi so với dự toán : 0
II-  CHI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG :
Điều 31: Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp theo lương. 
- Thực hiện chi trả tiền lương, phụ cấp hàng tháng được quy định như sau: 

 + Hàng tháng vào đúng ngày 9 các trạm y tế xã nộp bảng chấm công, chấm trực của tháng trước cho phòng kế toán (trạm y tế xã nào nộp bảng chấm công chấm trực không đúng thời gian quy định  thì trạm trưởng phải chịu trách nhiệm). Căn cứ vào bảng chấm công kế toán lập bảng thanh toán tiền lương cho CBVC.

+ Bảng xác nhận hoạt động của y tá thôn có xác nhận của trạm trưởng trạm y tế xã và Chủ tịch UBND xã, danh sách nhận tiền phụ cấp y tá thôn có xác nhận của trạm trưởng trạm y tế, nộp vào ngày 9 của tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12. 

 + Từ ngày 10 đến  ngày 15, kế toán lập bảng lương, bảng thanh toán phụ cấp y tá thôn, lập giấy rút gửi đến cho kho bạc nhà nước rút tiền mặt chi trả cho CBNV trạm y tế xã vào ngày 20 giao ban xã hàng tháng. Phụ cấp y tá thôn chi trả theo từng quý.

1.  Tiền lương: 

- Công thức tính để xác định quỹ tiền lương của đơn vị như sau: 

(Lương tối thiểu  x  Tổng hệ số lương)  x  12 tháng  =  Tổng quỹ lương 

· Các khoản đóng góp  24% bao gồm( BHXH + BHYT + BHTN + KPCĐ ) :

 (  PCCV, PCTNVK   +  HSLCB  ) x  mức lương tối thiểu  x 24% x 12 tháng.

Mức lương tối thiểu là: 1.300.000đ do Nhà nước quy định, khi nào Nhà nước có thay đổi nâng mức lương tối thiểu hoặc điều chỉnh các quy định về hệ số tiền lương nói chung cho CBVC thì đơn vị sẽ thực hiện theo quy định mới. 

         2. Tiền phụ cấp các khoản theo lương: 

2.1  Phụ cấp chức vụ: Áp dụng cho CBVC đang giữ chức vụ lãnh đạo được bổ nhiệm, chế độ phụ cấp được hưởng theo Thông tư số: 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ Y tế ban hành. 

2.2  Phụ cấp trách nhiệm: Thực hiện theo Thông tư số: 05/2005/TT-BNV, ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ ban hành. 

3.8. Phô cÊp trùc. Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 73/2011/QĐ-TTg  ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tưởng Chính phủ về việc Quy đinh đặc thù đối với công chức, viên 

- Tại TYT xã trực tại trạm tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7, chủ nhật: suất trực 1 người/ngày/1 trạm.


Người lao động thường trực 24/24 giờ ngoài được hưởng phụ cấp trực còn được hỗ trợ tiền ăn là 15.000 đồng/người/phiên trực vµo ngµy thø 7, chñ nhËt, ngµy lÔ, tÕt.

Nếu thường trực vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên; thường trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.

	   NỘI DUNG
	Mức tiền phụ cấp

trực 24/24 giờ
	Ghi chú

	- Trực vào ngày thường :
+ Các trạm y tế xã 

- Trực vào ngày nghỉ tiêu chuẩn :
+ Các  trạm y tế xã 

- Trực vào ngày nghỉ lễ, tết :
+ Các  trạm y tế xã 
	 

18.750đ

32.500đ

45.000đ


	 


2.4  Phụ cấp vượt khung: Thực hiện theo Thông tư Liên bộ số: 01/2005/TTLB-BNV-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. 
2.5  Phụ cấp ưu đãi nghề : Thực hiện theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngµy 04 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ ưu đi theo nghề đối với công chức, viên chức công chức tại các cơ sở y tế công lập. 

III. CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

Điều 33: Thanh toán dịch vụ công cộng.

1/ Tiền điện
Toàn thể cán bộ, viên chức nêu cao ý thức thực sự tiết kiệm điện, nước không được để lãng phí hoặc sử dụng vào mục đích riêng.

     Chi khoán tiền điện sáng cho các TYT xã : 100.000đ/tháng x 28 xã x 12 tháng = 33.600.000đ

2/ Chi công tác VSMT ngoại cảnh và chăm sóc vườn thuốc Đông Y tại các trạm y tế xã.

  Chi khoán tiền vệ sinh môi trường ngoại cảnh và chăm sóc vườn thuốc Đông Y tại các trạm y tế xã : 28 xã x 100.000đ/tháng/trạm x 12 tháng = 33.600.000đ.

Điều 34: Vật tư văn phòng. 
          1/ Văn phòng phẩm

Sử dụng văn phòng phẩm cho  trạm y tế xã theo mức phân bổ hàng tháng (có phụ lục đính kèm). Tùy theo nhiệm vụ đột xuất của các trạm y tế xã có báo cáo gửi phòng Hành chính tổng hợp làm dự trù trình Giám đốc phê duyệt.

 
 2/ Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng.

Căn cứ vào dự trù mua sắm của trạm y tế xã phòng HCTH lập kế hoạch trình giám đốc phê duyệt mua. Sử dụng trên tinh thần tiết kiệm.

          3/  Mua sắm vật tư kh¸c:
 C¨n cø vµo nhu cÇu phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n cña c¸c tr¹m y tÕ x·, giao phòng Hành Chính lập dự trù mua sắm vËt t​ cho trạm y tế xã sử dụng trên tinh thần tiết kiệm.

Điều 35: Thông tin, tuyên truyền, liên lạc. 

1. Chi tiền điện thoại 

Chi khoán tiền điện thoại cho các trạm y tế xã 50.000đ/tháng x 28 xã x 12 tháng = 16.800.000đ.

2. Chi tiền Internet

Chi khoán tiền cước phí sử dụng Internet cho các trạm y tế xã 100.000đ/tháng x 28 xã x 12 tháng = 33.600.000đ

Điều 36: Công tác phí: 
1. Chế độ khoán công tác phí:  Nhân viên các trạm y tế xã thường xuyên phải đi lĩnh vật tư, nộp báo cáo, đi họp tại Trung tâm Y tế huyện giao định mức khoán công tác phí cho các trạm y tế xã như sau:

.- Khoán công tác phí cho các trạm y tế xã: 56.400.000đ

Đối với các xã  cách xa Trung tâm Y tế huyện thì mức khoán: 200.000đ/tháng x 10 xã x 12 tháng = 24.000.000đ.( Bao gồm xã Thiệu Ngọc, Vũ, Thành, Quang, Thịnh, Giang, Toán, Chính, Hòa, Giao).

Các xã còn lại giữ nguyên mức khoán: 150.000đ/tháng x 18 xã x 12 tháng = 32.400.000đ.

           Điều 37: Hỗ trợ học tập và đào tạo.

Thực hiện theo Quyết định số 746/2006/QĐ - UBND ngày 20/3/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức được của đi đào tạo bồi dưỡng.

Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan cử đi học, đào tạo theo yêu cầu của đơn vị không thuộc diện hưởng theo QĐ 746/2006/QĐ – UBND thì đơn vị vận dụng như sau:

Được hưởng nguyên lương + phụ cấp  nếu đi học 3 tháng. Đối với CB đi học từ trên 3 tháng liên tục trở lên thì không hưởng tiền phụ cấp trách nhiệm, công tác phí, độc hại nguy hiểm, ưu đãi nghề.

Hiện tại Trạm y tế chỉ có 4 cán bộ nếu 1 cán bộ đi học thì còn lại 3 người rất khó khăn trong điều hành công việc. Do vậy nếu cán bộ đi học trên 3 tháng nhưng nhà trường cho nghỉ thời gian từ 1 tháng trở lên cán bộ về viết đơn xin và đi làm thì được chấm công theo quy định để hưởng phụ cấp ưu đãi nghề trong thời gian đi làm đó.

Đối với trường hợp học chuyển ngạch (sơ cấp lên trung cấp, y sỹ lên bác sỹ) chỉ được hưởng nguyên lương và mỗi năm đào tạo phải phục vụ công tác tại đơn vị 3 năm mới được xin chuyển công tác đi đơn vị khác hoặc thôi việc ( NĐ 29 ). Nếu chuyển trước quy định năm, tháng nào thì phải hoàn lại kinh phí ®ào tạo cho đơn vị.


Điều 38: Mua sắm, sửa chữa thường xuyên.
- Các trạm y tế xã  khi có tài sản, dụng cụ hư hỏng phải  tự sửa chữa. 

- Hàng năm trạm y tế xã phải có kế hoạch mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn. Việc mua sắm sữa chữa phải tính toán kỹ lưỡng tránh lãng phí, đạt hiệu quả cao. Sau khi chi trả các khoản thanh toán cho cán bộ nhân viên, số kinh phí còn lại chi mua sắm trang thiết bị chuyên môn cho Trạm y tế xã thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã giai đoạn 2011 – 2020.

   IV- CHI PHÍ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN 
Điều 39: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành. 

1/  Ưu tiên phục vụ công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của trạm y tế xã. Không để thiếu thuốc, vật tư trang thiết bị y tế cần thiết, tối thiểu theo khả năng hiện có. Các trạm y tế phải có kế hoạch dự trù sát với nhu cầu thùc tế gửi phòng Hành chính tổng hợp tham mưu, giúp việc, kiểm tra chính xác thì giám đốc duyệt và chỉ đạo thực hiện kịp thời.

2/  Mua giấy, in ấn chỉ dùng cho chuyên môn: Giao cho phòng Hành chính  lập kế hoạch in ấn, quản lý, cấp phát, kiểm tra nhắc nhở các trạm y tế xã sử dụng đúng mục đích. Biểu mẫu chuyên môn in ấn phải đảm bảo đúng mẫu của Bộ Y tế quy định (nếu mặt hàng nào cơ sở in của Sở Y tế không in được thì phòng Hành chính tổng hợp liên hệ với cơ sở in ngoài để đặt in theo yêu cầu của các  trạm y tế xã được sự đồng ý của giám đốc Trung tâm. 

3/ Trang phục và đồng phục trang bị cho CBVC

· Trang phục và đồng phục trang bị cho CB.VC:

           + Đối CB.VC làm công tác chuyên môn, trang bị quần, áo, mũ, khẩu trang hoặc cấp vải để cán bộ tự  đặt may không quá 2 bộ/1năm ( tùy vào nguồn kinh phí của đơn vị) 
 Đơn vị sẽ hợp đồng với nhà may, may theo quy định của ngành đúng với số đo của từng người.

4/  Trang bị bảo hộ lao động: áo mưa 3 năm /lần/người; cặp công tác 3 năm/lần/ tr​ëng tr¹m ( tïy vµo nguån kinh phÝ cña ®¬n vÞ ) 
Điều 40. Chi kinh phí chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

Thực hiện theo thông tư số 21/2011/TT – BTC ngày 18/2/2011 quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ba đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc thọ, mừng thọ và biểu dương khen thưởng người cao tuổi 

Nội dung và mức chi 
1. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú: 

Trạm y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là trạm y tế xã) có trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, được ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí để chi cho các hoạt động sau:

a) Chi tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khoẻ; hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ: 

- Chi mua tài liệu, sách, báo liên quan đến chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi. Mức chi thanh toán theo thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Chi tổ chức các buổi tuyên truyền tại trạm y tế xã, tổ chức tuyên truyền lưu động đến các thôn.

+ Bồi dưỡng báo cáo viên: 200.000 đồng/người/buổi.

+ Chi nước uống cho người tham dự. Mức chi theo quy định hiện hành về chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Chi thuê hội trường, phông, bạt, bàn ghế, thiết bị loa đài,... (nếu có). Mức chi thực hiện theo hợp đồng, giấy biên nhận hoặc hoá đơn (trong trường hợp thuê dịch vụ).

+ Truyền thông trên phương tiện truyền thanh của xã: Chi biên tập 75.000 đồng/trang 350 từ; bồi dưỡng phát thanh viên 15.000 đồng/lần.

b) Chi lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khoẻ người cao tuổi: 

Chi văn phòng phẩm, in hồ sơ, mua sổ sách, trang thiết bị phục vụ việc theo dõi, quản lý hồ sơ sức khoẻ người cao tuổi. Mức chi thanh toán theo thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Chi tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi: 

- Trạm y tế xã lập kế hoạch, phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi tại địa phương theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Kinh phí thực hiện các đợt kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi do ngân sách địa phương đảm bảo trong dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra sức khoẻ cho người cao tuổi theo phân cấp về chuyên môn y tế và phân cấp ngân sách của địa phương. 

.V- CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN KHÁC
          Điều 41 :Chi phí phát sinh khác theo yêu cầu nhiệm vụ
- Các ngày lễ, tết (27/2, 30/04 – 1/5, 02/09, 10/3  âm lịch, tết dương lịch và tết nguyên đán): Chi theo chế độ hiện hành theo Nhà nước quy định từ nguồn ngân sách cấp.  Cụ thể

Chi tiền lễ tết cho cán bộ tại các trạm y tế xã : 50.000đ – 200.000đ/ngày

Chi thăm hỏi hiếu hỷ ( ốm đau, ma chay) không quá 200.000đ

- Chi thưởng cho con CBVC đậu đại học chính quy: 200.000đ

Mọi chi phí khác phát sinh theo yêu cầu nhiệm vụ sẽ được lãnh đạo bàn bạc và thống nhất quyết định.

VI- Hoạt động thu từ trung tâm cấp, thu chi dịch vụ chuyên môn taị trạm y tế xã 


Điều 43: Các khoản thu từ trung tâm cấp ( lương+ phụ cấp, tiền trực, ngày lễ, tết, các khoản chi nghiệp vụ, kinh phí chương trình...)


Các trạm y tế xã phải mở sổ thu chi theo dõi ghi chi tiết theo ngày tháng năm khi nhận tiền phải có sổ nhận kinh phí.

       Điều  44: Các khoản thu dịch vụ chuyên môn tại xã ( Thu khám chữa bệnh, thu tiền công khám BHYT, lãi thuốc...)


Căn cứ vào Quyết định số 4492/QĐ – UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức giá 1 số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


Các trạm y tế xã phải lập phiếu thu khi có phát sinh thu, các khoản thu theo quy định của nhà nước. Trưởng trạm y tế xã chịu trách nhiệm trước giám đốc đối với các khoản thu ngoài luồng, thu không đúng quy định của nhà nước. Các khoản thu tại trạm phải công khai minh bạch rõ ràng.

Điều 45: Các khoản chi từ dịch vụ.
1. Chi mua trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao các dụng cụ, công cụ và các khoản cần thiết khác 

Điều 46: Sau khi trừ các khoản chi phí còn lại lợi nhuận của các nguồn thu dịch vụ như: 
1. Chi phí quản lý: gồm có mua in ấn chỉ, điện thoại, sữa chữa thường xuyên

2. Chi tiếp khách hội nghị, lễ tổng kết cuối năm của trạm y tế xã, chi phí quan hệ mời cán bộ chỉ đạo tuyến để hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật và các khoản chi khác từ nguồn quỹ dịch vụ tại trạm do trạm trưởng quyết định. Trạm trưởng phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về các khoản chi trên.

3. Chi tiền thưởng cho cán bộ nhân viên trạm theo tháng, quý, năm. 

         VII-  THU, CHI NGUỒN THU KHÁC: 
Điều 47: Nguồn thu, chi khác. 
1.  Thu từ ngân sách xã hỗ trợ  

Chương III: BIỆN PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ 

Điều 48: Các biện pháp thực hiện.
1.  Nguồn thu: 

  - Cần tập trung khai thác triệt để các nguồn thu tại đơn vị như. Dịch vụ vận động tiêm phòng vắc xin viêm gan B, viêm não, quai bị, Thu khám sức khỏe, xét nghiệm VGB, nước tiểu...

2.  Quản lý và xây dựng các định mức chi tiêu: 

  - Giao phòng HCTH xây dựng định mức sử dụng vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, y dụng cụ cho các khoa điều trị thực hiện, và theo dõi tình hình sử dụng. 

 - Giao phòng Hành chính kết hợp với các khoa, phòng có liên quan xây dựng định mức sử dụng biểu mẫu chuyên môn, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng, điện thoại công, báo chí. 

3.  Thực hiện công khai dân chủ tới toàn thể CBVC về dự toán kinh phí, quyết toán kinh phí, các định mức chi trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của đơn vị.

4.  Kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ: Hàng quý giám đốc, BCH công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, các khoa, phòng sơ kết đánh giá tình hình thực hiện quy chế, từ đó cần bổ sung hay sửa đổi các điều khoản nào cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 

Điều 49: Tổ chức thực hiện. 

 Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức TTYT quyết tâm đoàn kết thống nhất cao, thực hành tiết kiệm chi, tăng thu các dịch vụ ( có thể ) nhằm phục vụ thiết thực, hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đồng thời động viên cán bộ nhân viên bằng tinh thần và vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Y tế Thiệu Hóa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/2018 đến 31/12/2018
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	SỞ Y TẾ THANH HOÁ

TTYT THIỆU HOÁ

Số:    /QĐ-TTYT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                  Thiệu Hóa, ngày 10  tháng  01 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành qui chế chi tiêu nội bộ năm 2017
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THIỆU HOÁ

Căn cứ  Quyết định số: 3766/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá về việc thành lập trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hoá.

Căn cứ Quyết định số: 685/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Qui định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức.

Căn cứ  Biên bản Hội nghị Cán bộ viên chức ngày 09 tháng 01 năm 2017

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Ban hành thực hiện qui chế chi tiêu nội bộ năm 2017 gồm 3 chương, 49 điều;
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2017.

Điều 3: Các ông, (bà) Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, kế toán trưởng,các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:

- Sở Y tế Thanh Hoá

- Sở Tài chính

- Kho bạc nhà nước huyện

- Lãnh đạo cơ quan

- Các khoa, phòng, Trạm y tế

- L​ưu HCTH, kế toán

	
	                         Giám đốc


Trạm Y Tế Thiệu Giao đã dọc và nghiên cứu dự thảo quy chế chi tiêu năm 2018 
Tập thể trạm nhất trí 4/4 cán bộ  =  100%. Không bổ sung thêm gì.

                                                                                             Trưởng trạm
                                                                                                                     Lê Thị Hiền
	SỞ Y TẾ THANH HÓA

TTYT THIỆU HÓA



	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

             Thiệu Hóa,  ngày 25 tháng 12 năm 2017


 QUI CHẾ DÂN CHỦ  
Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hoá

 Căn cứ  công văn số: 89/CV-BCĐ ngày 14/ 2 / 2003 của Sở Y tế Thanh Hoá về việc “ Thực hiện qui chế dân chủ trong cơ quan”

Chương I

Qui định chung

Điều 1: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.

    Muốn thực hiện tốt cải cách hành chính trong mỗi đơn vị ngành Y tế phải xây dựng  qui chế dân chủ để nâng cao hiệu quả điều hành. Bao gồm các qui định về  mối quan hệ công tác, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ công chức. Qui chế hoạt động giữa giám đốc với các phó giám đốc, giữa giám đốc với các Trưởng, phó khoa - phòng, Trạm Y tế, giữa giám đốc với cấp uỷ và các tổ chức đoàn thể chính trị. Qui định về chế độ thông tin, báo cáo, ký văn bản và những công tác khác trong nội bộ cơ quan.

Điều 2: Nguyên tắc chung:

1 - Cấp uỷ chi bộ, lãnh đạo đơn vị thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ một thủ trưởng, kết hợp với việc phân công giao nhiệm vụ cụ thể phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí  lãnh đạo.

2 - Lãnh đạo cơ quan giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao  đúng qui định của pháp luật và thực hiện  qui chế dân chủ.

Chương II

Mối quan hệ công tác  trong cơ quan

Mục I

Quan hệ công tác và lề lối làm việc của Giám đốc TTYT Thiệu Hoá

Điều 3:  Giám đốc TTYT đưa ra thảo luận tập thể và quyết định các công việc như sau:

1 - Chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quí, năm của đơn vị.

2 - Các đề án UBND huyện, Sở Y tế, báo cáo sơ kết, tổng kết, phương hướng, nhiệm vụ hàng năm của TTYT huyện.

3 - Công tác thu, chi ngân sách: Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu hàng năm của đơn vị.

4 - Công tác tổ chức cán bộ của ngành theo phân cấp quản lý cán bộ, chỉ tiêu biên chế hàng năm về tuyển dụng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng bặc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch và bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết. 

5 - Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và những công tác khác mà Giám đốc  thấy cần thiết phải đưa ra tập thể quyết định.

Điều 4: Trách nhiệm của Giám đốc TTYT.

1 - Người đứng đầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo qui định của pháp luật, chịu trách nhiệm cá nhân trước Huyện uỷ, UBND huyện, Sở Y tế Thanh Hoá, toàn bộ hoạt động của cơ quan trên địa bàn về công tác y tế dự phòng, CSSK ban đầu.

2 - Lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động, các Trạm Y tế - khoa - phòng ( sau đây gọi chung là các khoa ) theo chức năng nhiệm vụ, nội qui, qui chế được bàn bạc xây dựng công khai minh bạch, dân chủ, công bằng thông qua hội nghị cán bộ viên chức hàng năm.

3 - Triệu tập, chủ tọa các cuộc họp, giao ban đơn vị, tổ chức chỉ đạo, triển khai, thực hiện, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, các quyết định của Ngành, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

3 - Giám đốc trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật và một số lĩnh vực công tác khác khi xét thấy cần thiết.

4 - Ngoài cương vị phụ trách chung. Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những lĩnh vực công tác sau:

 * Công việc thuộc lĩnh vực giám đốc trực tiếp phụ trách.

 - Những vấn đề liên quan đến khoa,  được các phó giám đốc chỉ đạo giải quyết  nhưng còn có ý kiến khác nhau.

 - Những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của phó giám đốc phụ trách.

 - Công việc mà giám đốc thấy cần thiết trực tiếp giải quyết vì thành tích chung của đơn vị.

5 - Trong quản lý: Giám đốc phải tuân thủ các nguyên tắc do pháp luật qui định, thông qua hội nghị cán bộ viên chức hàng năm, thủ trưởng quyết định các biện pháp cải tiến lề lối làm việc để đảm bảo quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan có hiệu quả.

Chịu trách nhiệm về nguồn thu, chi, sử dụng tài sản có hiệu quả, tiết kiệm kinh phí được cấp, thực hiện qui định của pháp luật về công khai tài chính.

6 - Giám đốc phối hợp với công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ viên chức mỗi năm một lần. Nội dung và trình tự tiến hành theo đúng qui định của pháp luật. 

7- Giám đốc có trách nhiệm lắng nghe ý kiến phản ánh, đóng góp của cán bộ viên chức, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của họ, có lịch tiếp dân theo quy định của pháp luật, chỉ đạo công khai các thủ tục hành chính khi giải quyết công việc liên quan tới công dân và công tác tổ chức.

Điều 5: Trách nhiệm của phó giám đốc Trung tâm Y tế Thiệu hoá.

1- Phó giám đốc giúp Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực công tác của cơ quan, được giám đốc phân công lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời chịu trách nhiệm việc lãnh đạo triển khai về kết quả hoạt động do mình phụ trách trước giám đốc và pháp luật.

- Trung tâm Y tế đã có sự phân công lãnh đạo, chỉ đạo từng phần việc từ  giám đốc đến phó giám đốc, lãnh đạo cơ quan họp dưới sự chủ trì và quyết định của giám đốc.

2- Trong phạm vi được phân công, Phó giám đốc có trách nhiệm: 

a/ Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các khoa, thực hiện nhiệm vụ .

b/ Chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách và phải báo cáo với giám đốc khi cần thiết.

c/ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công việc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về hiệu quả chất lượng công tác cuả các khoa.

Điều 6: Quan hệ công tác giữa giám đốc và phó giám đốc.

1/ Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Khi giải quyết công việc có những vấn đề phức tạp mới nảy sinh thì Phó giám đốc phải báo cáo, xin ý kiến Giám đốc bàn bạc thống nhất trước khi giải quyết.

- Nếu yêu cầu công việc cấp bách phải tiến hành ngay, thì sau khi giải quyết xong, phải báo cáo để giám đốc biết.

2/ Việc phân công phó giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác ở bộ phận trực thuộc đã được thông báo bằng văn bản.

- Từng thời kỳ có sự thay đổi, điều chỉnh sẽ được thông báo bằng văn bản tiếp theo.

Mục II

Quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Trưởng trạm Y tế, Trưởng khoa.

Điều 7: Giám đốc điều hành hoạt động các khoa theo chương trình, kế hoạch có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong lãnh đạo cơ quan. Trưởng khoa chủ động giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ và  chịu trách nhiệm trước Giám đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách về việc thực hiện đầy đủ thông tin, báo cáo theo quy định.

-  Nhiệm vụ các khoa phòng chức năng:

1.  Phòng hành chính tổng hợp;

 - Xây dựng kế hoạch tháng, quí, năm của Trung tâm.

 - Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, phục vụ hoạt động của Trung tâm.

 - Quản lý tài chính, tài sản, thuốc, vật tư​, hoá chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo qui định của pháp luật.

 - Thực hiện tổng hợp, thống kê báo cáo các hoạt động của Trung tâm theo qui định.

- Chịu trách nhiệm trước giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động Tài chính - Kế toán trong đơn vị.

- Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế toán: Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động kinh phí tài chính trong đơn vị, tổ chức học tập, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cho các thành viên .

- Điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ tài chính - kế toán phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị và các chế độ chính sách của nhà nước.

Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi đảm bảo cho đơn vị hoàn thành  nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt chế độ sổ sách, báo cáo thanh, quyết toán, kiểm kê định kỳ.

2- Trạm y tế, Các khoa.

- Đổi mới tư duy làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn được ngành giao.

- Chấn chỉnh tổ chức trạm y tế và các khoa đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Chịu trách nhiệm trước giám đốc, trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị  mình phụ trách; quản lý cán bộ, công chức làm việc có hiệu quả, chấp hành tốt kỷ luật lao động và nội qui, qui chế  của TTYT Thiệu Hoá.

- Thông kê báo cáo kịp thời , chính xác, đầy đủ.

Điều 8: Quan hệ giữa giám đốc, phó giám đốc với các khoa.

1 - Giám đốc, Phó giám đốc được phân công phụ trách khoa  nào thì trực tiếp chỉ đạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ của khoa đó.

2 - Trong quan hệ công tác Trưởng khoa làm việc trực tiếp với LĐ phụ trách lĩnh vực công tác (Theo thông báo đã được phân công), nhận nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tổ chức triển khai và thực hiện, tham mưu đề xuất ý kiến công việc được giao. Trong khi giải quyết công việc có vấn đề mới nảy sinh, phức tạp vượt quá  quyền hạn thì phải báo cáo xin ý kiến lãnh đạo phụ trách.

3- Trong công tác chuyên môn: giám đốc, phó giám đốc chỉ đạo thông qua trưởng phòng, trưởng khoa, trưởng trạm y tế hoặc cấp phó (Nếu cấp trưởng đi vắng). Trường hợp lãnh đạo không được phân công phụ trách những khoa này mà giao nhiệm vụ cho khoa đó thì phải có sự trao đổi trước với lãnh đạo đang phụ trách và được giám đốc đồng ý mới phân  công việc ( trừ việc khẩn cấp).

4 - Các văn bản tham mưu, đề xuất về chuyên môn ở các khoa khi trình LĐ phải có ý kiến và chữ ký vào văn bản của  trưởng khoa, phòng, trạm y tế.

5 - Trưởng khoa  khi đi công tác phải báo cáo lãnh đạo phụ trách về nội dung, thời gian công tác, trường hợp vắng mặt một ngày trở lên thì  uỷ quyền cho người thay thế giải quyết công việc.

6 - Những kiến nghị, đề xuất của khoa phải được thể hiện bằng văn bản gửi lên phó giám đốc phụ trách hoặc giám đốc, lãnh đạo phải  xem xét trả lời kịp thời.

7 -  Lãnh đạo chịu trách nhiệm về sai phạm của các khoa nếu những sai phạm đó có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của mình. Việc bổ nhiệm, thuyên chuyển, điều động cán bộ viên chức ở khoa thì trưởng  khoa được giám đốc hoặc tổ chức trao đổi trước và được tham gia ý kiến đề xuất.

Điều 9: Quan hệ công tác giữa  phòng chức năng với khoa. 

- Trong quan hệ làm việc, các khoa phối hợp và tạo điều kiện cho nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi giải quyết công việc liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của khoa, phòng, trạm y tế thì chủ động phối hợp giải quyết, trường hợp không thống nhất với nhau thì  báo cáo  lãnh đạo phụ trách và ý kiến của giám đốc là ý kiến cuối cùng để các bộ phận thực hiện.

- Nếu công việc có liên quan tới các khoa, phòng, trạm y tế, đơn vị nào được giao nhiệm vụ chính phải chủ trì, chủ động lập kế hoạch để phối hợp thực hiện.

Điều 10: Quan hệ công tác giữa trưởng, phó khoa - phòng, trạm y tế và cán bộ viên chức trong khoa - phòng, trạm y tế.

1- Cán bộ công chức chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của trưởng khoa, khi có nhu cầu nghỉ việc riêng hoặc ốm đau từ một ngày trở xuống thì báo cáo và được sự đồng ý của họ, từ trên 01 ngày trở lên phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo phụ trách.

2- Phó khoa hoặc người được uỷ quyền là người giúp cấp trưởng thực hiện nhiệm vụ và thay mặt quản lý, giải quyết những công việc được uỷ quyền khi cấp trưởng vắng mặt.

3- Trong khi thi hành nhiệm vụ, cán bộ viên chức chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của trưởng khoa và có quyền trình bày ý kiến đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình nếu khác với ý kiến của người phụ trách, được bảo lưu  và báo cáo lên Lãnh đạo.

4- Trường hợp trưởng khoa vắng mặt, nhưng do yêu cầu công tác đột xuất, vì nhiệm vụ chung của cơ quan, cần điều động cán bộ  nơi họ phụ trách thì Lãnh đạo điều hành trực tiếp sau đó thông báo để trưởng, phó khoa được biết.

Điều 11: Trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ viên chức trong cơ quan:

1- Thực hiện nghĩa vụ:

- Cán bộ viên chức phải thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ theo pháp luật quy định.

- Trung thành với Tổ quốc, bảo toàn danh dự và lợi ích quốc gia cũng như của cơ quan.

- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, chịu trách nhiệm trước cơ quan về thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao và nội quy, quy chế của đơn vị do ngành y tế hướng dẫn hoặc ban hành. 

- Tận tuỵ phục vụ người bệnh, tôn trọng quyền, lợi ích của người bệnh, thực hiện tốt 12 điều y đức, vận dụng có kết quả trong việc giải quyết chuyên môn.

- Sống lành mạnh, trung thực, luôn thể hiện ý thức, trách nhiệm cao trong công tác, trong bảo vệ tài sản công, vô tư, khách quan, không cửa quyền hách dịch với người bệnh và người dân khi thi hành nhiệm vụ.

- Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với công việc được giao, làm đúng giờ, khi rời khỏi vị trí phải báo cáo trước và được sự đồng ý của cán bộ phụ trách. Luôn giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước, nghề nghiệp cũng như của cơ quan.

Phải chịu trách nhiệm cá nhân về những hành vi sai trái  trước cơ quan, nặng hơn là trước pháp luật. 

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chủ động sáng tạo trong việc làm, phát huy vai trò cá nhân, tích cực tham gia sinh hoạt các đoàn thể, hoạt động các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể  dục thể thao, gia đình văn hoá, cơ quan văn hoá. 

- Chấp hành tuyệt đối sự điều động, phân công công tác của cơ quan, không được làm những việc sai trái với nội qui, quy định và chính sách, pháp luật của nhà nước.

2/ Cán bộ viên chức có quyền hạn như sau:

- Cán bộ viên chức được hưởng quyền lợi do pháp luật qui định, ngoài ra còn có quyền làm việc và tự điều hành công việc theo qui chế ban hành.

- Được nghỉ phép năm, nghỉ tết, nghỉ lễ, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ trực theo chế độ nhà nước qui định. 

- Được hưởng tiền lương, tiền thưởng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo chế độ Nhà nước qui định.

- Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội theo pháp luật qui định, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật,  học tập nâng cao năng lực chuyên môn được bồi dưỡng về kiến thức xã hội, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Quyền được khiếu nại, tố cáo về những việc làm không đúng theo chính sách qui định của cá nhân và các khoa phòng, trạm y tế, cơ quan tới các tổ chức có thẩm quyền theo qui định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo đó. 

Mục III

    Quan hệ giữa  Giám đốc với cấp uỷ và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

Điều 12: Quan hệ giữa Giám đốc với Cấp Uỷ đảng.

1/ Trong công tác lãnh đạo cơ quan và cấp uỷ, định kỳ 3 tháng 1 lần hoặc khi có yêu cầu đột xuất, bàn bạc thống nhất về các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch. Tình hình thực hiện công tác chuyên môn và công tác đảng trong cơ quan, bàn các nội dung và biện pháp phối hợp lãnh đạo thực hiện nghị quyết chi bộ. 

2/ Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng, phó các khoa, lãnh đạo cơ quan bàn bạc với cấp uỷ để quán triệt chủ trương, đề xuất nhân sự . Lãnh đạo cơ quan lựa chọn nhân sự và tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm trong chi bộ trước khi giám đốc quyết định. Đối với Trưởng trạm y tế phải có sự thống nhất của lãnh đạo xã và cán bộ trạm. Khi nhận xét đánh giá, phân loại cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý thì Giám đốc cần tham khảo ý kiến Cấp uỷ.

3/ Dự thảo nghị quyết của Cấp uỷ về thực hiện nhiệm vụ chính trị trong cơ quan, trước khi thông qua Chi bộ, Giám đốc có trách nhiệm tham gia ý kiến.

4/ Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Cấp uỷ, lãnh đạo công tác kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức là đảng viên và thông báo công khai về kết quả xử lý.

5/ Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Cấp uỷ hoạt động có hiệu quả.

Điều 13: Quan hệ giám đốc với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

1/ Giám đốc thay mặt lãnh đạo có trách nhiệm giữ mối liên hệ chặt chẽ, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể trong cơ quan hoạt động có hiệu quả. Các tổ chức có trách nhiệm động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2/ Giám đốc cần tham khảo ý kiến của Công đoàn trước khi quyết định các vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cán bộ, viên chức.

3/ Giám đốc có trách nhiệm tiếp thu ý kiến phản ánh của các tổ chức đoàn thể về tình hình hoạt động của mỗi tổ chức, về tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Chương III

Chế độ làm việc trong cơ quan.

Điều 14:Tham gia các cuộc hội nghị.

1/ Giám đốc có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của huyện uỷ, HĐND huyện. UBND huyện và các cuộc họp của Sở Y tế, các Trung tâm y tế tuyến tỉnh và những cuộc họp được mời đích danh giám đốc.Trong trường hợp giám đốc không tham gia dự họp được thì uỷ quyền phó Giám đốc đi thay sau đó báo cáo lại kết quả.

2/ Trường hợp giấy mời gửi đích danh phó giám đốc thì người đó đi họp. Nếu phó giám đốc được mời đi vắng thì giám đốc cử  người đi thay (Khi được cơ quan mời họp đồng ý) và nội dung cuộc họp đề cập tới những vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của đơn vị thì  người tiếp thu có trách nhiệm báo cáo kịp thời giám đốc.

3/ Khi được cử đi họp, đi công tác, Trưởng khoa xin ý kến chỉ đạo trước và có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo kịp thời về nội dung, kết quả cuộc họp, chuyến đi công tác, không được để chậm trễ. 

4/  Lãnh đạo, cán bộ viên chức được cử đi họp, tập huấn yêu cầu thực hiện đúng lịch trình thực tế; không lợi dụng sự thiếu chính xác về thời gian của giấy triệu tập để nghỉ ngơi và thanh toán công tác phí.

Điều 15: Chế độ giao ban.

1/ Duy trì giao ban ở khoa và trạm y tế 15 phút đầu giờ sau đó về vị trí công tác.

- Hàng tuần Giám đốc giao ban cơ quan Trung tâm vào đầu giờ sáng thứ 2, giao ban cuối tuần vào đầu giờ chiều thứ 6.                  

2/ Trưởng khoa chủ trì giao ban hàng ngày (trạm trưởng ở xã), khi vắng thì uỷ quyền  cho người thay thế chủ trì giao ban triển khai công tác.

3/ Lãnh đạo và cán bộ trưởng khoa, phòng phải thường xuyên tham gia giao ban y tế Thôn- Xã vào 1/ 2 buổi chiều ngày 09 & 21 trong tháng.

4/ Lãnh đạo TTYT giao ban chuyên môn và triển khai kế hoạch công tác với Trạm y tế các xã vào ngày 20 hàng tháng. 

Điều 16: Chế độ thông tin báo cáo.

1/ Trưởng phó  các khoa phòng chức năng tham mưu của cơ quan  có trách nhiệm báo cáo định kỳ kế hoạch và kết quả hoạt động về Huyện uỷ, UBND huyện, Sở y tế Thanh Hoá và các Trung tâm y tế tuyến tỉnh theo định kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng vào ngày 10 cuối tháng và cuối quý.

2/ Đối với báo cáo đột  xuất do giám đốc và phó giám đốc yêu cầu thì các trưởng phòng chức năng phải đáp ứng kịp thời.

Điều 17: Chế độ công tác.

1/ Các khoa, khi đi công tác thì Trưởng khoa, phải báo cáo kế hoạch cụ thể với LĐ về nội dung, thời gian, địa điểm, số lượng người... Nếu cần sử dụng phương tiện ô tô phải được giám đốc đồng ý.

2/ Chế độ tài chính đối với cán bộ công chức đi công tác trong huyện, trong tỉnh được thanh toán theo qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Điều 18: Tổ chức họp, hội nghị.

1/ Qui chế họp.

Tổ chức hội nghị, họp mang tính chất chuyên môn nghiệp vụ thì giấy mời, giấy triệu tập cho các khoa, phòng, trạm y tế biết và chuẩn bị hội trường, chế độ hội nghị và mọi thủ tục khác do phòng hành chính - tài vụ chịu trách nhiệm, khi  được sự đồng ý của giám đốc.

2/ Tổ chức cuộc họp, hội nghị cấp uỷ và đoàn thể phải được sự đồng ý của giám đốc (nếu trong giờ hành chính) và thông báo cho phòng hành chính tổng hợp trước 1 ngày.

Điều 19: Xử lý văn bản, tài liệu gửi đến và gửi đi, báo chí.

- Tất cả công văn đi, tài liệu và công văn,  báo chí gửi đến, phòng hành chính có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác công văn giấy tờ đồng thời ghi vào sổ công văn đi, đến của cơ quan để theo dõi. Khi tiếp nhận công văn đến, văn thư phải trình ngay trưởng phòng tổ chức hành chính để xử lý theo nguyên tắc sau đây:

1/ Công văn, tài liệu của ngành chủ quản, huyện uỷ, UBND huyện hoặc công văn, tài liệu có nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà gửi  TTYT và đích danh giám đốc được chuyển giám đốc xử lý.

2/ Công văn, tài liệu gửi đích danh phó giám đốc thì phải chuyển ngay phó giám đốc phụ trách lĩnh vực đó.

3/ Báo chí của cơ quan  báo thanh hoá để ở phòng HCTH sau khi đã  đọc xong  sẽ được  lưu trữ tại phòng văn thư, còn số báo sức khoẻ của lãnh đạo và khoa phòng  được văn thư đưa đến phòng làm việc.

Điều 20: Thẩm quyền ký, phát hành sao chụp, lưu trữ văn bản.

1/ Thẩm quyền ký văn bản.

a - Giám đốc ký các báo cáo, tờ trình, các văn bản, giử cho cơ quan chủ quản, Huyện uỷ, UBND huyện, Sở Y tế và các Trung tâm Y tế tuyến tỉnh. Ký các quyết định điều động, đề bạt, kỷ luật, khen thưởng cán bộ viên chức ở các khoa phòng. Ký các quyết định văn bản khác thuộc thẩm quyền.

b - Nếu Giám đốc đi vắng thì uỷ quyền  Phó giám đốc ký các báo cáo văn bản, giải quyết công việc của cơ quan.

c - Trưởng phòng hành chính tổng hợp thừa lệnh giám đốc ký các văn bản thông báo, công văn mời họp gửi các khoa, phòng, trạm y tế  và cấp dưới.

2/ Sao chụp đánh máy và lưu trữ văn bản, tài liệu.

Các báo cáo thuộc về chuyên môn khám chữa bệnh như hồ sơ bệnh án, báo cáo tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 1 năm của cơ quan, phòng hành chính tổng hợp lưu trữ  bản gốc (theo qui chế của ngành y tế ).

- Phòng HCTH có trách nhiệm sao, in ấn và gửi các cơ quan có yêu cầu báo cáo. Bản gốc lưu trữ tại phòng HCTH và các khoa phòng chức năng. 

- Các văn bản luật, pháp lệnh, văn bản qui phạm pháp luật của chính phủ, của bộ, sở, tỉnh, huyện gửi tới cơ quan do giám đốc, phó giám đốc quyết định, bản chính được lưu trữ tại phòng hành chính tổng hợp. Nếu cần sao chụp cho các khoa phòng thì  Lãnh đạo quyết định.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nghiên cứu tài liệu, văn bản qui phạm pháp luật tại phòng HCTH thì  xem tại chổ, hoặc mượn (ký nhận), không được để  mất mát, hư hỏng.

Văn bản của các khoa chuyên môn trong đơn vị khi có nhu cầu tự đánh máy, sao chụp phải được lãnh đạo duyệt nội dung, số lượng giao phòng hành chính  tổng hợp sao chụp.

Cấp uỷ và các tổ chức khi có nhu cầu đánh máy, sao chụp tài liệu (Văn bản được quyền ký) phải có ý kiến của giám đốc.

Giám đốc ký duyệt các văn bản phải phô tô có số lượng nhiều > 50 bản theo mẫu riêng mới được làm thủ tục thanh toán tiền phô tô.

Điều 21: Quản lý tài sản, kinh phí của cơ quan:

1/ Quản lý đơn vị.

- Việc quản lý nội bộ cơ quan do giám đốc, phòng hành chính tổng hợp chịu trách nhiệm bố trí người trực bảo vệ 24/24 giờ. Khi mất mát tài sản  của cơ quan, cán bộ, của khách thì người trực bảo vệ phải chịu trách nhiệm bồi thường.

- Tất cả cán bộ viên chức có trách nhiệm bảo quản tài sản của đơn vị, nếu phát hiện kẻ gian vào cơ quan thì báo ngay với phòng HCTH hoặc bảo vệ, đảm bảo trật tự  trị an trong đơn vị.

- Khi có mất mát tài sản cơ quan mà khu vực được giao cho bảo vệ quản lý thì trực bảo vệ phải chịu trách nhiệm bồi thường.

- Khu vực chuyên môn giao cán bộ trực tiếp công tác hàng ngày có trách nhiệm bảo quản tài sản, y dụng cụ  được nhận bàn giao, mất phải  bồi thường.

Chương IV.

Tổ chức thực hiện.

Điều 22: Trưởng phòng hành chính tổng hợp và ban chỉ đạo việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện các qui định của qui chế này. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình cho giám đốc nắm  việc thực hiện qui chế dân chủ.

          Điều 23: Các trạm y tế, khoa, phòng, cán bộ viên chức trong cơ quan thực hiện tốt qui định trong qui chế này thì được biểu dương, khuyến khích. Trường hợp vi phạm  qui định trong qui chế sẽ bị kỷ luật tuỳ theo mức độ và hậu quả để đưa vào tiêu chuẩn đánh giá viên chức, thi đua hàng năm.

	Chủ tịch công đoàn


	
	Giám đốc 




SỞ Y TẾ THANH HOÁ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TTYT THIỆU HOÁ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:    /QĐ-TTYT                              Thiệu Hoá,  ngày 25 tháng 12 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Qui chế dân chủ tại Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hoá


GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THIỆU HOÁ

Căn cứ  Quyết định số: 3766/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Y tế thuộc UBND tỉnh, UBND huyện;
Căn cứ Quyết định số: 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Qui định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý.

 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính tổng hợp sau khi Hội nghị cán bộ viên chức đã tham gia ý kiến.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế làm việc của Trung tâm  Y tế huyện Thiệu Hoá gồm 04 chương, 23 điều.


Điều 2. Các «ng, bà Giám đốc, phó Giám đốc Trung tâm y tế; các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                                                     GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Sở Y tế (b/cáo);

- Lưu HCTH.

